
Đoàn Mạnh Thắng - Tự do

Nguyễn Thu Giang - Tự do

Nguyễn Ngọc Quỳnh - Công nhân

Tẩy Thị Hà - Du lịch

Nguyễn Văn Đức - Tự do

Nguyễn Thị Hương - Tự do

Nguyễn Văn Hưng - công nhân

Nguyễn Thị Lộc - công nhân

Nguyễn Hồng Tiến - tự do

Đặng Thị Anh Đào - tự do

Nguyễn Thị Phương - Tự Do

Nguyễn Thị Ngọc - Tự do

Nguyễn Văn Hương - tự do

Lê Thị Lan Thảo - tự do

Đồng Xuân Hiếu - công nhân

Trương Thị Phương - công nhân

Nguyễn Văn Tường - thuyền trưởng

Nguyễn Xuân Thuỷ - tự do

Vũ Viết Hiệp - tự do

Vũ Thị Huệ - tự do

Nguyễn Văn Đài - tự do

Nguyễn Thị Thu Hà - tự do

Vũ Văn Tĩnh - tự do

Nguyễn Thị Thu Trang - tự do

Trần Văn Tuyến - công nhân

Phạm Thị Phương - công nhân

Ngô Tiến Quảng - tự do

Trần Thị Kim Oanh - tự do

T5- K10- Bãi CháyNgô Tiến Đạt Nam 18/04/2008
TT Tiên Yên-Tiên 

Yên-QN
Kinh

T4- K7- Bãi Cháy

Trần Thị  Duyên Nữ 08/06/2008
Bình Nghĩa_Bình 

Lục_Hà Nam
Kinh T5- K10- Bãi Cháy

Vũ Anh  Dũng Nam 11/11/2008
Phú Bình_Hải 

Hậu_Nam Định
Kinh

T2 -K7- Bãi Cháy

Nguyễn Ngọc  Diệp Nữ 12/01/2008
Hạ Long_Quảng 

Ninh
Kinh T8- K7- Bãi Cháy

Vũ Mạnh  Cường Nam 11/07/2008
Hạ Long_Quảng 

Ninh
Kinh

T91- K Đồn Điền- Hà 

Khẩu

Nguyễn Thị Quỳnh Chi Nữ 20/04/2008
Hạ Long_Quảng 

Ninh
Kinh T7- K6- Bãi Cháy

Đồng Thị Phương  Bình Nữ 11/11/2008
Hạ Long_Quảng 

Ninh
Kinh

Bãi Cháy

Nguyễn Ngọc Bích Nữ 12/06/2008
Hạ Long_Quảng 

Ninh
Kinh T4- K9A- Bãi Cháy

Đinh Nguyễn Phương  

Anh
Nữ 11/11/2008

Hạ Long_Quảng 

Ninh
Kinh

T2-K5B- Bãi Cháy

Nguyễn Thế  Anh Nam 20/04/2008
Hạ Long_Quảng 

Ninh
Kinh T4-K5B- Bãi Cháy

Nguyễn Quỳnh  Anh Nữ 23/09/2008
Hạ Long_ Quảng 

Ninh
Kinh

T2- K1- Hùng Thắng

Nguyễn Phương Anh Nữ 10/06/2008 Hải Dương Kinh T3-K9-Bãi Cháy

Nguyễn Hiền  Anh Nữ 28/10/2008
Hạ Long- Quảng 

Ninh
Kinh

Nguyễn Đoàn Tường  An Nữ 29/04/2008
Hạ Long- Quảng 

Ninh
Kinh Bãi Cháy

Nơi sinh (theo 

đúng khai sinh)

Dân tộc, con liệt 

sĩ, con thương 

binh (hạng)

Chỗ ở hiện tại

(ghi rõ tổ, khu phố, xã 

(Phường))

Họ và tên cha, mẹ. 

Nghề nghiệp (hay người giám hộ)

SỔ ĐĂNG BỘ

NĂM HỌC: 2018-2019

STT Họ và tên học sinh
Nam 

nữ

Ngày 

tháng năm 

sinh



Nơi sinh (theo 

đúng khai sinh)

Dân tộc, con liệt 

sĩ, con thương 

binh (hạng)

Chỗ ở hiện tại

(ghi rõ tổ, khu phố, xã 

(Phường))

Họ và tên cha, mẹ. 

Nghề nghiệp (hay người giám hộ)

SỔ ĐĂNG BỘ

NĂM HỌC: 2018-2019

STT Họ và tên học sinh
Nam 

nữ

Ngày 

tháng năm 

sinh

Nguyễn Văn Đại - Bộ đội

Đỗ Hải Vân - Tự do

Nguyễn Văn Giang - tự do

Vũ Thị Yến - tự do

Lê Văn Hanh - tự do

Trần Thị Hoà - tự do

Nguyễn Nhật Sỹ - viễn thông

Trương Tuyết Mai - kế toán

Đăng Năm Nhi - tự do

Đỗ Thị Dinh - công nhân

Phạm Minh Đức - kiến trúc sư

Nguyễn Thanh Hằng - kế toán

Bùi Hữu Hải - tự do

Trịnh Thị Hà - tự do

Đinh Quang Việt - công nhân

Đặng Thuý Ha - tự do

Nguyễn Văn Nguyên - công nhân

Pham Thi Bích - công nhân

Trần Quốc Hoàn - Tự do

Nguyễn Thị Phương Huế - tự do

Nguyễn Thị Toán - Tự do

Nguyễn Thanh Quang - lái xe

Lê Thị Lan - tự do

Vũ Đức Hoà - công nhân

Nguyễn Thị Nga - tự do

Phạm Văn Hới - lái xe

Đồng Thị Hiền - tự do

Ngô Văn Kiên - tự do

Trần Thị Dung - công nhân

T10- K9B- Bãi CháyNgô Trần Hải  Nam Nam 26/02/2008
Hạ Long_Quảng 

Ninh
Kinh

T4B- K5A- Bãi Cháy

Phạm Tuấn  Minh Nam 21/02/2008

Lâm Động- Thủy 

Nguyên- Hải 

Phòng

Kinh T6- K7- Bãi Cháy

Vũ Đức  Mạnh Nam 13/03/2008
Mạo Khê-Đông 

Triều-Quảng Ninh
Kinh

T8 - K6- Bãi Cháy

Nguyễn Thế  Long Nam 10/09/2008
Bãi Cháy-Hạ 

Long- QN
Kinh T2- K9- Bãi Cháy

Trần Tuệ  Linh Nữ 01/09/2008
Hạ Long- Quảng 

Ninh
Kinh

T6- K9B- Bãi Cháy

Nguyễn Hà  Linh Nữ 23/06/2008
Nguyễn Huệ- 

Đông Triều-QN
Kinh T8- K6- Bãi Cháy

Đinh Phương Linh Nữ 28/08/2008
Hạ Long_Quảng 

Ninh
Kinh

T8- K7- Bãi Cháy

Bùi Hải  Linh Nam 27/10/2008
Hợp Thành-Thủy 

Nguyên-Hải Phòng
Kinh T9 K3- Hùng Thắng

Phạm Gia Khiêm Nam 24/11/2008
Hạ Long_Quảng 

Ninh
Kinh

T7 -K7- Bãi Cháy

Đặng Minh  Hiếu Nam 09/01/2008
Hạ Long_Quảng 

Ninh
Kinh T4- K5B- Bãi Cháy

Nguyễn Nhật  Huy Nam 31/10/2008
Văn Môn-Yên 

Phong-Bắc Ninh
Kinh

T2- K5B- Bãi Cháy

Lê Gia Huy Nam 18/09/2008
An Lâm-Nam 

Sách- Hải Dương
Kinh T2- K5B- Bãi Cháy

Nguyễn Đức Hoàng Nam 28/02/2008
Nguyễn Huệ- 

Đông Triều-QN
Kinh

Nguyễn Anh Đức Nam 10/07/2008
Hạ Long- Quảng 

Ninh
Kinh T8 - K7- Bãi Cháy



Nơi sinh (theo 

đúng khai sinh)

Dân tộc, con liệt 

sĩ, con thương 

binh (hạng)

Chỗ ở hiện tại

(ghi rõ tổ, khu phố, xã 

(Phường))

Họ và tên cha, mẹ. 

Nghề nghiệp (hay người giám hộ)

SỔ ĐĂNG BỘ

NĂM HỌC: 2018-2019

STT Họ và tên học sinh
Nam 

nữ

Ngày 

tháng năm 

sinh

Bùi Công Dũng - tự do

Lê Thị Huyền Anh - tự do

Lê Quang Phong - công nhân

Phạm Thị Hoà - tự do

Nguyễn Hữu Phú - tự do

Nguyễn Thị Kim Thoa - tự do

Nguyễn Đức Trọng - công nhân

Nguyễn Thị Minh Phương - công nhân

Bùi Ngọc Văn - tự do

Đinh Thị Thu Hương - tự do

Bùi Tân Sơn - công nhân

Nguyễn Thị Hường Hoa - công nhân

Nguyễn Văn Qủa - tự do

Nguyễn Thị Phương - tự do

Nguyễn Bá Tân - thuyền trưởng

Ngô Thu Aí - kế toán

Đặng Duy Hưng - thuyền trưởng

Lương Thị Minh Nguyệt - công nhân

Lê Văn Thường - Tự do

Nguyễn Thị Hội - Tự do

Không

Nguyễn Huy Bình - Tự do

Nguyễn Thị Duyên - - Tự do

Không

Vũ Công Nghĩa - Quản lý

Nguyễn Thị Hồng Lê - - T.phòng

Không

Nguyễn Anh Chung - C.Nhân

Lê Thị Hằng - Nhân viên

Không

Đinh Xuân Tỉnh - Nghỉ hưu

Đoàn Thanh Hiền - Nghỉ hưu

KhôngT1B - K7 - BCĐinh Minh  Đông Nam 03/05/2008
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh

T5 - K6 - BC

Nguyễn Ngọc Diệp Nữ 20/07/2008
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh T1 - K5A - BC

Vũ Nguyễn Ngọc Anh Nữ 03/11/2008
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh

T7- K7- BC

Nguyễn Tuệ Anh Nữ 12/01/2008
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh T6 - K9B - BC

Lê Mai  Anh Nữ 20/09/2008
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh

T9- K7- Bãi Cháy

Đặng Minh  Tuấn Nam 13/01/2008
Hạ Long_Quảng 

Ninh
Kinh T7- K7- Bãi Cháy

Nguyễn Huyền  Thục Nữ 20/12/2008
Cao Xanh- Hạ 

Long- Quảng Ninh
Kinh

T2A- K5A-Bãi Cháy

Nguyễn Văn  Quân Nam 09/05/2007

Trung Kênh -

Lương Tài- Bắc 

Ninh

Kinh T5- K7- Bãi Cháy

Bùi Nguyễn Tân  Quang Nam 12/10/2008
Hạ Long_Quảng 

Ninh
Kinh

T4- K6- Bãi Cháy

Bùi Ngọc  Phúc Nam 15/05/2008
Hồng Hà-Hạ Long- 

 QN
Kinh T9- K9B- Bãi Cháy

Nguyễn Đức Phong Nam 12/09/2008
Tiền Tiến- Thanh 

Hà- Hải Dương
Kinh

T8- K8- Bãi Cháy

Nguyễn Hữu  Nhân Nam 10/10/2008
Hạ Long_Quảng 

Ninh
Kinh T5- K7- Bãi Cháy

Lê Thị Minh Ngọc Nữ 19/08/2008
Hạ Long_Quảng 

Ninh
Kinh

Bùi Minh  Ngọc Nữ 02/03/2008
Hoàng Tân-Yên 

Hưng-QN
Kinh T7- K8- Bãi Cháy



Nơi sinh (theo 

đúng khai sinh)

Dân tộc, con liệt 

sĩ, con thương 

binh (hạng)

Chỗ ở hiện tại

(ghi rõ tổ, khu phố, xã 

(Phường))

Họ và tên cha, mẹ. 

Nghề nghiệp (hay người giám hộ)

SỔ ĐĂNG BỘ

NĂM HỌC: 2018-2019

STT Họ và tên học sinh
Nam 

nữ

Ngày 

tháng năm 

sinh

Lê Thị Hạnh - Tự do

Không

Nguyễn Văn Chiều - K.doanh

Trần Thị Hồng - Tự do

Không

Lưu Mạnh Dũng - Tự do

Vũ Phương Thùy - Tự do

Không

Trần Văn Chiến - Kĩ sư

Nguyễn Thị Thủy - Kế toán

Không

Đinh Văn Đảm - Tự do

Nguyễn Thị Dung - C.Nhân

Không

Hoàng Thị Phượng - C.Nhân

Không

Vũ Văn Lưu - Công nhân

Nguyễn Thị Trà - Tự do

Không

Nguyễn Văn Thiệu - Thợ mộc

Lê Thị Hường - Tự do

Không

Nguyễn Văn Cường - Tự do

Trần Thị Thương - Buôn bán

Không

Ứng Văn Thành - Tự do

Nguyễn Thị Hải Yến - Tự do

Không

Doãn Văn Giang - C.Nhân

Đỗ Thị Thu An - Kế toán

Không

Nguyễn Đức Cường - C.Nhân

Phạm Thị Lan - Bán hàng

Không

Phạm Thanh Giang - K.doanh

Nguyễn Thị Uyên - Kế toán

Không

Trịnh Khánh Kiên - Du lịch

Lưu Thị Lúa - Du lịch

KhôngT8 - K6 - BCTrịnh Khánh Linh Nữ 05/08/2008
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh

T9 - K7 - BC

Phạm Khánh Linh Nữ 06/04/2008
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh T2 - K5B - BC

Nguyễn Hải  Linh Nam 29/11/2008
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh

T7 - K8 - BC

Doãn Ngọc Linh Nữ 02/07/2008
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh T11 - K9B- BC

Ứng Mạnh  Khoa Nam 01/04/2008
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh

T2 - K5B - BC

Nguyễn Đức Kha Nam 12/08/2008
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh T4 - K9A -BC

Nguyễn Thị Thu Huyền Nữ 17/02/2008
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh

T6 - K9B - BC

Vũ Nguyễn Quang Huy Nam 22/07/2008
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh T7- K7- BC

Lê Trung  Hiếu Nam 14/08/2008
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh

T5 - K4 - BC

Đinh Trọng  Hiếu Nam 26/12/2008
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh T3 - K5 - BC

Trần Ngọc Hân Nữ 15/07/2008
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh

T5 - K7 - BC

Lưu Vũ Ngọc  Hà Nữ 12/04/2008
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh T3- K5B- BC

Nguyễn Thị Thùy Dương Nữ 21/09/2008
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh

Lê Anh  Đức Nam 10/11/2008
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh T5 - K10 - BC



Nơi sinh (theo 

đúng khai sinh)

Dân tộc, con liệt 

sĩ, con thương 

binh (hạng)

Chỗ ở hiện tại

(ghi rõ tổ, khu phố, xã 

(Phường))

Họ và tên cha, mẹ. 

Nghề nghiệp (hay người giám hộ)

SỔ ĐĂNG BỘ

NĂM HỌC: 2018-2019

STT Họ và tên học sinh
Nam 

nữ

Ngày 

tháng năm 

sinh

Hoàng Đình Hùng - Nhân viên

Trần Thị Duyên - Nhân viên

Không

Phạm Văn Nam - Bộ đội

Nguyễn Thị Hiền - Tự do

Không

Lê Phú Cường - Tự do

Lê Thị Thía - Tự do

Không

Đặng Văn Diện - Tự do

Bùi Thị Nhuần - Tự do

Không

Nguyễn Văn Nhiên - Tự do

Lê Hải Ninh - Tự do

Không

Vũ Hoàng Hùng - Lái xe

Dương Thị Ngàn - Nhân viên

Không

Hoàng Đức Hiệp - K.doanh

Đào T Thanh Thúy - K.doanh

Không

Nguyễn Văn Toàn - Tự do

Phạm T Ánh Nguyệt - Nội trợ

Không

Đào Kim Mạnh - C.Nhân

Nguyễn Thị Khánh - C.Nhân

Không

Trần Văn Đảm - Tự do

Tạ Thị Hồng Sáu - C.Nhân

Không

Nguyễn Đức Thuấn - Tự do

Hà Thị Thu Hà - - Tự do

Không

Nguyễn Văn Thanh - Tự do

Vũ Thị Duyến - Bán hàng

Không

Nguyễn Thanh Quang - Kĩ sư

Nguyễn Thị Sớm - Nội trợ

Không

Nguyễn Trung Kiên - Tự do

Nguyễn Thị Hương - GViên

KhôngT2 - K8 - BCNguyễn Minh  Thúy Nữ 21/05/2008
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh

T1 - K5B - BC

Nguyễn Anh Thơ Nữ 30/04/2008
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh T5 - K10 - BC

Nguyễn Phương  Thảo Nữ 03/11/2008
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh

T11 - K7 - BC

Nguyễn Doanh Thái Nam 17/12/2008
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh T1 - K5B - BC

Trần Bá  Quang Nam 04/03/2008
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh

T4 - K9A -BC

Đào Minh  Phúc Nam 26/12/2008
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh T9 - K7 - BC

Nguyễn Ánh  Nhi Nữ 23/12/2008
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh

T2B - K9A - BC

Hoàng Thị Thanh Nhàn Nữ 10/01/2008
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh T4B - K5A -BC

Vũ Dương Bảo Ngọc Nữ 16/11/2008
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Hoa

T1B - K7 - BC

Nguyễn Hải  Ngân Nữ 05/10/2008
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh T1 -K8 -BC

Đặng Ngọc Minh Nam 06/06/2008
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh

T85 - K8 - HK

Lê Khánh  Ly Nữ 06/12/2008
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh T4 - K6 - BC

Phạm Tiến Long Nam 08/02/2008
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh

Hoàng Gia  Long Nam 21/12/2008
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh T2 -K7- BC



Nơi sinh (theo 

đúng khai sinh)

Dân tộc, con liệt 

sĩ, con thương 

binh (hạng)

Chỗ ở hiện tại

(ghi rõ tổ, khu phố, xã 

(Phường))

Họ và tên cha, mẹ. 

Nghề nghiệp (hay người giám hộ)

SỔ ĐĂNG BỘ

NĂM HỌC: 2018-2019

STT Họ và tên học sinh
Nam 

nữ

Ngày 

tháng năm 

sinh

Phạm Tiến Duật - C.Nhân

Bùi Thị Loan - Công nhân

Không

Hà Văn Phương - Tự do

Lưu Thị Thắm - Tự do

Không

Nguyễn Thị Thúy - Nội trợ

Không

Nguyễn Thị Thúy - Nội trợ

Không

Nguyễn Hữu Phương - Tự do

Đỗ Thị Năm - Tự do

Không

Lưu Văn Thành - Tự do

Hà Thị Hoài - Tự do

Không

Ng Thành Nam - C nhân

Trần Thị Thoa - K.Doanh

Không

Ng Ngọc Hoàn - N Viên

Đoàn Thị Hà - N. Viên

Không

Vương Văn Phương - Bác sĩ

Đinh Thị Lan Oanh - Bác sĩ

Không

Phạm Minh Tâm - Bộ đội

Vũ Thị Nam - Kế toán

Không

Ngô Quang Nghĩa - Lái xe

Hỳ Á Tuyết - Bán hàng

Không

Trần Anh Tuấn - HDV

Ngô Thị Hoa - C. Nhân

Không

Trần Văn Tiệp - X Dựng

Ng Thị Thủy - K Toán

Không
Tổ  5 -  Khu 7 Phường Bãi 

Cháy
Trần Quang  Đạt Nam 02/08/2008

Phù Cừ - Hưng 

Yên
Kinh

Tổ 3 - Khu 8 Phường Bãi 

Cháy

Trần Quỳnh  Dương Nữ 09/02/2008
Ha Long - Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ  7a -  Khu 9b Phường 

Bãi Cháy

Ngô Quang  Cường Nam 05/09/2008
Ha Long - Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 1b-  Khu 7 Phường Bãi 

Cháy

Phạm Vũ Diệp  Chi Nữ 27/11/2008
Ha Long - Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 11 - Khu 7 Phường Bãi 

Cháy

Vương Ngọc  Bích Nữ 12/10/2008
Ha Long - Quảng 

Ninh
Kinh

Tỏ 1 - Khu 9 a Phường 

Bãi Cháy

Nguyễn Quốc  Anh Nam 28/10/2008
Ha Long - Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 5- Khu 9 a Phường Bãi 

Cháy

Nguyễn Ngọc Thùy  Anh Nữ 16/03/2008
Ha Long - Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 1 - Khu 6 - Bãi Cháy - 

Bãi Cháy

Lưu Việt  Anh Nam 25/09/2008
Ha Long - Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ  7 - Khu 6 Phường Bãi 

Cháy

Nguyễn Thị Thảo My Nữ 13/07/2008
Quảng Yên - 

Quảng Ninh
Kinh

T9 - K7 - BC

Nguyễn Thị Thảo My Nữ 13/07/2008
Liên Vị - Quảng 

Yên - Quảng Ninh
Kinh T2 - K8 - BC

Hà Vũ Khánh Ly Nữ 02/06/2008
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh

T1B - K7 - BC

Hà Vũ Khánh Duy Nam 02/06/2008
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh T9 - K7 - BC

Hà Minh Tuấn Nam 07/12/2008
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh

Phạm Thùy  Trang Nữ 13/11/2008
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh T8B - K7 - BC



Nơi sinh (theo 

đúng khai sinh)

Dân tộc, con liệt 

sĩ, con thương 

binh (hạng)

Chỗ ở hiện tại

(ghi rõ tổ, khu phố, xã 

(Phường))

Họ và tên cha, mẹ. 

Nghề nghiệp (hay người giám hộ)

SỔ ĐĂNG BỘ

NĂM HỌC: 2018-2019

STT Họ và tên học sinh
Nam 

nữ

Ngày 

tháng năm 

sinh

Đỗ Văn Lực - C Nhân

Ng Thị Xuân Mai - Bếp

Không

Lê Văn Hưng - C Nhân

Ng Thị Hải Yến - C Nhân

Không

Tô Xuân Định - C Nhân

Ng Hương Thảo - GV

Không

Trần Việt Đoàn - Buôn bán

Hoàng Thị Thúy - Buôn bán

Không

Lương Ngọc Điền - Cán bộ

Đoàn Hồng Thúy - GV

Không

Lê Văn Quân - C nhân

Phạm Thị Hải Vân - C nhân

Không

Vũ Xuân Súy - Lái tàu

Vũ Thị Mơ - Bếp

Không

Ng Văn Thanh - Đầu bếp

Lưu Thị Nước - Đầu bếp

Không

Hoàng Thế Vinh - C Nhân

Đặng Thị Huệ - C Nhân

Không

Ngô Văn Cương - Cục hải quan

Ng Thị Thu Hiền - Nội trợ

Không

Đinh Đức Tuyến - Lái xe

Đào Thị Hãnh - Nhạc công

Không

Trần Văn Nam - N. Viên

Phạm Thị Hoài - N. viên

Không

Trịnh Mai Tùng - Tự do

Ng Thành Huyền - Tự do

Không

Đinh Thọ Quang - N. viên

Vũ Mai Hương - N. viên

Không
Tổ 1A - Khu 1 Phường 

Hùng Thắng
Đinh Thọ  Minh Nam 20/11/2008

Ha Long - Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 4 - Khu 5b Phường Bãi 

Cháy

Trịnh Mai Hải  Lộc Nam 31/05/2008
Ha Long - Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 9 - Khu 7 Phường Bãi 

Cháy

Trần Hải  Long Nam 15/01/2008
Vĩnh Bảo - Hải 

Phòng
Kinh

Tổ 3 - Khu 8 Phường Bãi 

Cháy

Đinh Đức Hải  Long Nam 17/04/2008
Ha Long - Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 8a - Khu 7 Phường Bãi 

Cháy

Ngô Phương  Linh Nữ 12/09/2008
Ha Long - Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 5 - Khu 8 Phường Bãi 

Cháy

Hoàng Thùy  Linh Nữ 31/03/2008
Uông Bí - Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 11 - Khu 7 Phường Bãi 

Cháy

Nguyễn Lê Lý  Kiệt Nam 17/08/2008
Ha Long - Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 5 - Khu 7 Phường Bãi 

Cháy

Vũ Xuân  Huy Nam 07/01/2008
Thanh Miện - Hải 

Dương
Kinh

Tổ 8 - Khu 6 Phường Bãi 

Cháy

Lê Trung  Hiếu Nam 29/03/2008
Ha Long - Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 10 - Khu 7 Phường Bãi 

Cháy

Lương Thúy  Hằng Nữ 09/02/2008
Ha Long - Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 7 - Khu 7 Phường Bãi 

Cháy

Trần Hoàng  Đức Nam 01/07/2008
Ha Long - Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 2 - Khu  5b Phường 

Bãi Cháy

Tô Minh  Đức Nam 13/07/2008
Uông Bí - Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 3 - Khu 8 Phường Bãi 

Cháy

Lê Mạnh  Đức Nam 26/08/2008
Ha Long - Quảng 

Ninh
Kinh

Đỗ Đình  Đình Nữ 05/05/2008
Ha Long - Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 9 - Khu 7 Phường Bãi 

Cháy



Nơi sinh (theo 

đúng khai sinh)

Dân tộc, con liệt 

sĩ, con thương 

binh (hạng)

Chỗ ở hiện tại

(ghi rõ tổ, khu phố, xã 

(Phường))

Họ và tên cha, mẹ. 

Nghề nghiệp (hay người giám hộ)

SỔ ĐĂNG BỘ

NĂM HỌC: 2018-2019

STT Họ và tên học sinh
Nam 

nữ

Ngày 

tháng năm 

sinh

Hoàng Mạnh Khôi - Đầu bếp

Ng Thị Kim Hoa - Bộ đội

Không

Trần Hải Quân - Bộ đội

Ng Thị Hiên - Bộ đội

Không

Trương Tiến Dũng - C nhân

Ng Thanh Thủy - C nhân

Không

Ng Thanh Thủy - Tự do

Trần Thị Thoa - Tự do

Không

Lại Cao Kiên - HP

Lê Thị Kim Oanh - GV

Không

Phạm Ngọc Minh - Tự do

Ngô Thị Kiều Oanh - Tự do

Không

Ngô Đại Thắng - C nhân

Đinh Thị Hoa - C nhân

Không

Ng Duy Nghĩa - Lái xe

Lê Thị Xa - C nhân

Không

Ng Đức Thiện - Sửa xe máy

Đỗ Thị Huyên - N viên

Không

Đoàn Mạnh Thắng - Tự do

Ng Thu Hiền - Tự do

Không

Ng Tiến Thắng - Đã mất

Ng Thị Phước - Kế toán

Không

Mai Thê Minh - Kinh Doanh

Đặng Thị Vân Anh - Kinh doanh

Không

Phạm Đức Long - N viên

Ng Mai Anh - Nội trợ

Không

Ng Thành Đạt - K doanh

Phạm Thị Thu Trang - Kế toán

Không
Tổ 4 - Khu 9a Phường Bãi 

Cháy
Trần Hoàng Bảo  Trân Nữ 14/04/2008

Ha Long - Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 9 - Khu 9 Phường Bãi 

Cháy

Phạm Mai  Trang Nữ 01/05/2008
Ha Long - Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 3 - Khu 5a Phường Bãi 

Cháy

Mai Phương  Thúy Nữ 14/01/2008
Ha Long - Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 10 - Khu 7 Phường Bãi 

Cháy

Nguyễn Tiến  Thuận Nam 26/02/2008
Ha Long - Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 11 - Khu 7 Phường Bãi 

Cháy

Đoàn Kim  Thoa Nữ 23/03/2008
Ha Long - Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 52 - Khu 5 Phường Hà 

Khẩu

Nguyễn Thanh  Thảo Nữ 18/02/2008
Uông Bí - Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 11 - Khu 9b Phường 

Bãi Cháy

Nguyễn Lê Anh  Thảo Nữ 11/01/2008
Ha Long - Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 10 - Khu 7 Phường Bãi 

Cháy

Ngô Mạnh  Tuấn Nam 30/04/2008
Yên Hưng - 

Quảng Ninh
Kinh

Tổ 2 - Khu 10 Phường Bãi 

Cháy

Phạm Ngọc  Sơn Nam 24/05/2008
Ha Long - Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 9 - Khu 7 Phường Bãi 

Cháy

Lại Cao Minh  Quân Nam 26/06/2008
Ha Long - Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 2 - Khu 7 Phường Bãi 

Cháy

Nguyễn Thanh  Phong Nam 13/08/2008
Ha Long - Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 7 - Khu 1 Phường Bãi 

Cháy

Trương Nguyễn Hà  My Nữ 04/10/2008
Ha Long - Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 10 - Khu 4 Phường Bãi 

Cháy

Trần Hải  Minh Nam 11/07/2008
Ha Long - Quảng 

Ninh
Kinh

Hoàng Nhật  Minh Nam 03/05/2008
Ha Long - Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 9 - Khu 4 Phường Bãi 

Cháy



Nơi sinh (theo 

đúng khai sinh)

Dân tộc, con liệt 

sĩ, con thương 

binh (hạng)

Chỗ ở hiện tại

(ghi rõ tổ, khu phố, xã 

(Phường))

Họ và tên cha, mẹ. 

Nghề nghiệp (hay người giám hộ)

SỔ ĐĂNG BỘ

NĂM HỌC: 2018-2019

STT Họ và tên học sinh
Nam 

nữ

Ngày 

tháng năm 

sinh

Vũ Đình Hiệp - K doanh

Trần Thị Thu Ngọc - N viên

Không

Ng Ngọc Luân - C nhân

Ng Lan Oanh - K doanh

Không

Bạch Công Sanh - Lái tàu

Mạc Thị Nga - C nhân

Không

Trần Trọng Bằng - X dựng

Ng Thị Bích Liên - Kế toán

Không

Ng Duy Tăng - Buôn bán

Ng Thị Hợp - Buôn bán

Không

Nguyễn văn Tuynh - Tự do

Bùi Thị Châm - Tự do

Không

Bùi Văn Vóc - (đã mất)

Đàm Thị Yến - Tự do

không

Đặng Đảng Điệp - Công nhân

Trần Thị Thủy - Kinh doanh

không

Đoàn Đắc Toản - Kĩ sư khai thác

Hoàng Thị Thương - Giảng viên

không

Hoàng Văn Huynh - Kinh doanh

Quách Thị Như - Kinh doanh

không

Lê Văn Quảng - Kĩ sư xây dựng

Nguyễn Thị Thắm - Giáo viên

không

Nguyễn Doãn Khá - Bô đội

Trương Thị Thu Hiền - Dược sĩ

không

Phạm Anh Thắng - Doanh nghiệp

Ngô Thị Minh Thư - Nội trơ

không

Trần Thanh Thông - Kế toán

Trần Thị Thơm - Dược sĩ

khôngT4 - K8 - Bãi CháyTrần Thiên  Anh Nữ 19/04/2008
Hạ Long- Quảng 

Ninh
Kinh

T7 - K7 - Bãi Cháy

Phạm Tuệ  Anh Nữ 03/03/2008
Uông Bí- Quảng 

Ninh
Kinh T4-K5B- Bãi Cháy

Nguyễn Hà  Anh Nữ 18/09/2008
Duy Tiên - Hà 

Nam
Kinh

T6-K7- Bãi Cháy

Lê Phương  Anh Nữ 18/12/2008
Hạ Long- Quảng 

Ninh
Kinh T68 - K7- Hà Khẩu

Hoàng Bảo  Anh Nữ 04/07/2008
Hạ Long- Quảng 

Ninh
Kinh

T1B - K7 - Bãi Cháy

Đoàn Tùng  Anh Nam 20/01/2008
Hạ Long- Quảng 

Ninh
Kinh T7 - K7- Bãi Cháy

Đặng Đức  Anh Nam 01/12/2008
Hạ Long- Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 9 - Khu 7 Phường Bãi 

Cháy

Bùi Thị Thùy  Anh Nữ 04/04/2008
Hạ Long- Quảng 

Ninh
Kinh T4 - K7- Bãi Cháy

Nguyễn Quốc  Việt Nam 25/09/2008
Ha Long - Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 10 - Khu 7 Phường Bãi 

Cháy

Nguyễn Tú  Uyên Nữ 31/10/2007
Thanh Miện - Hải 

Dương
Kinh

Tổ 5 - Khu 9  Phường Bãi 

Cháy

Trần Quang  Trung Nam 28/07/2008
Ha Long - Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 1 C - Khu 1 Phường 

Hùng Thắng

Bạch Thành  Trung Nam 30/08/2008
Ha Long - Quảng 

Ninh
Mường

Tổ 2 - Khu 6 Phường Bãi 

Cháy

Nguyễn Thanh  Trúc Nữ 07/03/2008
Ha Long - Quảng 

Ninh
Kinh

Vũ Trần Đức  Trí Nam 14/10/2008
Ha Long - Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 4 - Khu 5b Phường Bãi 

Cháy



Nơi sinh (theo 

đúng khai sinh)

Dân tộc, con liệt 

sĩ, con thương 

binh (hạng)

Chỗ ở hiện tại

(ghi rõ tổ, khu phố, xã 

(Phường))

Họ và tên cha, mẹ. 

Nghề nghiệp (hay người giám hộ)

SỔ ĐĂNG BỘ

NĂM HỌC: 2018-2019

STT Họ và tên học sinh
Nam 

nữ

Ngày 

tháng năm 

sinh

Bùi Xuân Đát - Tự do

Nguyễn Thị Thêm - Tự do

không

Nguyễn Quang Kiên - Kinh doanh

Ng Thị Minh Hiếu - Kinh doanh

không

Trần Văn Giang - Bôộ đội

Nguyễn Thị Thùy - Kế toán

không

Cao Văn Thành - Kĩ sư xây dựng

Nguyễn Hồng Thanh - Giáo viên

không

Nguyễn Trọng Tất - Kĩ sư xây dựng

Trần Thị Toàn - Tự do

không

Nguyễn Minh Quảng - nhân viên

Bùi Thị Trang - Nhân viên cảng

không

Hoàng Ngọc Tuấn - Bộ đội

Đoàn Thị Sáu - Nội trợ

không

Nguyễn Anh Tiến - Kiĩ sư

Võ Thị Diệu Linh - Nhân viên thuế

không

Hoàng Văn Sản - Kế toán

Hoàng Thị Quế - Đầu bếp

không

Phạm Đức Lai - Doanh nghiệp

Nguyễn Thị Yến - Nhân viên

không

Vũ Mạnh Huy - Kĩ sư

Lê Kim Liên - Giáo viên

không

Nguyễn Viết Cương - Công nhân

Ninh Thị Thu Hằng - Tự do

không

Nguyễn Đình Thuận - Tư do

Hà Thị Oanh - Tự do

không

Hoàng Linh Huy - Hướng dẫn viên

Nguyễn Mai Quyên - Giáo viên

khôngT7-K2- Hùng ThắngHoàng Tú  Linh Nữ 14/01/2008
Hạ Long- Quảng 

Ninh
Kinh

T8 - K6 - Bãi Cháy

Nguyễn Đình Hưng Nam 15/08/2008
Hạ Long- Quảng 

Ninh
Kinh

T2 -  Cc Bim - K3 - Hùng 

Thắng

Nguyễn Việt  Hoàng Nam 30/12/2007
Hạ Long- Quảng 

Ninh
Kinh

T7 - K7 - Bãi Cháy

Vũ Mạnh  Hải Nam 18/06/2008
Móng Cái - Quảng 

Ninh
Kinh T9 - K3 - Hùng Thắng

Phạm Đức  Hải Nam 10/09/2008
Kiến Xương - 

Thái Bình
Kinh

T2 - K7 - Bãi Cháy

Hoàng Ngọc  Hà Nữ 29/05/2008
Hạ Long- Quảng 

Ninh
Kinh T8 - K3 - Hùng Thắng

Nguyễn Khánh  Gia Nam 25/09/2008
Hạ Long- Quảng 

Ninh
Kinh

T2A - K8 - Bãi Cháy

Hoàng Ngọc Hải  Dương Nam 23/04/2008
Hạ Long- Quảng 

Ninh
Kinh T11 - K7 - Bãi Cháy

Nguyễn Tuấn   Dũng Nam 01/01/2008
Hạ Long- Quảng 

Ninh
Kinh

T2 - K7 - Bãi Cháy

Nguyễn Trọng  Dũng Nam 01/04/2008
Hạ Long- Quảng 

Ninh
Kinh T23 - K3 - Hà Khẩu

Cao Nguyễn Thành  Đạt Nam 21/07/2008
Cẩm Phả - Quảng 

Ninh
Kinh

T3 - K9A - Bãi Cháy

Trần Quốc  Đại Nam 10/10/2008
Hạ Long- Quảng 

Ninh
Kinh T5A - K2 - Hùng Thắng

Nguyễn Khánh  Chi Nữ 06/07/2008
Hạ Long- Quảng 

Ninh
Kinh

Bùi Việt Bảo  Châu Nữ 02/10/2008
Quảng Yên - 

Quảng Ninh
Kinh T4- K8 - Bãi Cháy



Nơi sinh (theo 

đúng khai sinh)

Dân tộc, con liệt 

sĩ, con thương 

binh (hạng)

Chỗ ở hiện tại

(ghi rõ tổ, khu phố, xã 

(Phường))

Họ và tên cha, mẹ. 

Nghề nghiệp (hay người giám hộ)

SỔ ĐĂNG BỘ

NĂM HỌC: 2018-2019

STT Họ và tên học sinh
Nam 

nữ

Ngày 

tháng năm 

sinh

Lê Văn Kiên - Kinh doanh

Nguyễn Thị Bích Hạnh - Kinh doanh

không

Vũ Huy Phương - Kinh doanh

Vũ Thị Nguyễn Hạnh - Kế toán

không

Nguyễn Mạnh Hà - Tư do

Nguyễn Thị Lan - Tự do

không

Lê Thế Hưng - Bô đội

Nguyễn Thị Nguyệt - Giáo viên

không

Vũ Văn Giang - Tư do

Nguyễn Thị Ngần - Y sĩ

không

Tô Trí Dũng - Công nhân

Phạm Thị Thu Trang - Tự do

không

Đào Phú Hoa - nhân viên

Hoàng Kim Anh - Giáo viên

không

Vũ Huy Tùng - Bộ đội

Trần Thị Thư - Giáo viên

không

Ngô Văn Vịnh - Tư do

An Thị Hoa - Tự do

không

Ngô Tiến Vịnh - Nhân viên

Nguyễn Thị Hương - Nhân viên

không

Vũ Đình Nghĩa - Kinh doanh

Nguyễn Thị Hoa - Nhân viên

không

Lê Thanh Liêm - Du lịch

Nguyễn Thị Thúy - Du lịch

không

Phan Sỹ - Sửa ô tô

Phạm Thị Thanh - Kế toán

không

Trần Văn Đọc - Nghỉ hưu

Nguyễn Thị Thúy Đông - Nhân viên

khôngT7 - K8 - Bãi CháyTrần Thị Thanh  Phương Nữ 08/06/2008
Cẩm Phả- Quảng 

Ninh
Kinh

T10 - K7 - Bãi Cháy

Phan Thị Yến  Nhi Nữ 31/01/2008
Cẩm Xương- Hà 

Tĩnh
Kinh T65 - K6 - Hà Khẩu

Lê Huy  Nhật Nam 16/05/2008
Hạ Long- Quảng 

Ninh
Kinh

T4 - Khu 6 - Bãi Cháy

Vũ Đình   Nhân Nam 24/08/2008
Hạ Long- Quảng 

Ninh
Kinh T3A - K1 -  Hùng Thắng

Ngô Khánh  Ngọc Nữ 31/07/2008
Hạ Long- Quảng 

Ninh
Kinh

T2 - K7 - Bãi Cháy

Ngô Trung  Nghĩa Nam 18/12/2008
Hạ Long- Quảng 

Ninh
Kinh T5 - Khu 9A - Bãi Cháy

Vũ Trần Lê  Minh Nam 08/11/2008
Hạ Long- Quảng 

Ninh
Kinh

T1A - K7 - Bãi Cháy

Đào Thu  Minh Nữ 22/12/2008
Hạ Long- Quảng 

Ninh
Kinh T2- K7- Bãi Cháy

Tô Tiến  Mạnh Nam 31/05/2008
Hạ Long- Quảng 

Ninh
Kinh

T5 - K5B - Bãi Cháy

Vũ Hoàng  Mai Nữ 31/08/2008
Hạ Long- Quảng 

Ninh
Kinh T2B - K9A - Bãi Cháy

Lê Hương  Mai Nữ 01/07/2008
Quảng Yên - 

Quảng Ninh

Kinh, Con 

thương binh

T15 - K3 - Tuần Châu

Nguyễn Đức  Lương Nam 08/12/2008
Hạ Long- Quảng 

Ninh
Kinh T3 - K5B - Bãi Cháy

Vũ Phương  Linh Nữ 15/09/2008
Hạ Long- Quảng 

Ninh
Kinh

Lê Phương  Linh Nữ 19/03/2008
Quảng Yên - 

Quảng Ninh
Kinh T7A - K9B - Bãi Cháy



Nơi sinh (theo 

đúng khai sinh)

Dân tộc, con liệt 

sĩ, con thương 

binh (hạng)

Chỗ ở hiện tại

(ghi rõ tổ, khu phố, xã 

(Phường))

Họ và tên cha, mẹ. 

Nghề nghiệp (hay người giám hộ)

SỔ ĐĂNG BỘ

NĂM HỌC: 2018-2019

STT Họ và tên học sinh
Nam 

nữ

Ngày 

tháng năm 

sinh

Nguyễn Việt Thành - Công chức

Trần Thị Nga - Công nhân

không

Nguyễn Đức Trọng - Xây dựng

Lại Thị Huyền - Kế toan

không

Ngô Xuân Ánh - Lái xe

Nguyễn thi Mai Hương - Công nhân

không

Chu Văn Sơn - Giáo viên

Lê Thị Hoàng Giang - Giáo viên

không

Phạm Thanh Tùng - Tư do

Trương Thị Hạnh - Công nhân

không

Nguyễn Hữu Giang - Cán bộ

Hà Thị Mai Phương - Kế toán

không

Đồng Quang Tuấn - Nhân viên

Nguyễn Thị Trang - Giáo viên

không

Bùi Công Hùng - Tư do

Nguyễn Thu Trang - Nội trợ

không

Tạ Quang Năm - Lái tàu

Vũ Thị Hòa - nhân viên

không

Nguyễn Văn Tới - Công Nhân

Nguyễn Thị Hải Yến (TD) - Tự do

Bùi Hữu Dũng - Tự do

Nguyễn Thị Minh (TD) - Tự do

Lê Quyết Thắng - Kinh doanh

Phạm Thị Kim Thúy (NT) - Nội trợ

Phạm Văn Mạnh - Tự do

Vũ Thị Oanh (TD) - Tự do

Phạm Thành Chung - Công Nhân

Nguyễn Thị Nga (TD) - Tự do

T4- K9A- Bãi CháyPhạm Việt  Anh Nam 18/12/2008 Kinh

T7- K6- Bãi Cháy

Phạm Ngọc Hải  Anh Nữ 10/05/2008 Kinh T7- K6- Bãi Cháy

Lê Đức  Anh Nam 25/12/2008 Kinh

T2- K6- Bãi Cháy

Bùi Nhật Kim  Anh Nữ 16/12/2008 Kinh T4- K5B- Bãi Cháy

Nguyễn Quỳnh Anh Nữ 19/09/2008 Kinh

T5 - K7 - Bãi Cháy

Tạ Quang  Vũ Nam 06/06/2008
Hạ Long- Quảng 

Ninh
Kinh T12 - K7 - Bãi Cháy

Bùi Hà  Vy Nữ 28/07/2008
Hạ Long- Quảng 

Ninh
Kinh

T6- K1- Giếng Đáy

Đồng Quang  Tú Nam 01/11/2008
Quảng Yên- 

Quảng Ninh
Kinh T5 - K7 - Bãi Cháy

Nguyễn Hữu Quang  Triết Nam 24/10/2008
Uông Bí- Quảng 

Ninh
Kinh

T5 - K7 - Bãi Cháy

Phạm Minh  Thư Nữ 26/09/2008
Hạ Long- Quảng 

Ninh
Kinh T9 - K7 - Bãi Cháy

Chu Hoàng Anh  Thơ Nữ 23/10/2008
Hạ Long- Quảng 

Ninh
Kinh

T 12 - K7 - Bãi Cháy

Ngô Phương  Thảo Nữ 10/12/2008
Hạ Long- Quảng 

Ninh
Kinh T4 - K9A - Bãi Cháy

Nguyễn Minh Trung  Sơn Nam 28/05/2008 Vũ Thư- Thái Bình Kinh

Nguyễn Minh  Sơn Nam 02/04/2008
Hạ Long- Quảng 

Ninh
Kinh T9-K3-Hùng Thắng



Nơi sinh (theo 

đúng khai sinh)

Dân tộc, con liệt 

sĩ, con thương 

binh (hạng)

Chỗ ở hiện tại

(ghi rõ tổ, khu phố, xã 

(Phường))

Họ và tên cha, mẹ. 

Nghề nghiệp (hay người giám hộ)

SỔ ĐĂNG BỘ

NĂM HỌC: 2018-2019

STT Họ và tên học sinh
Nam 

nữ

Ngày 

tháng năm 

sinh

Lê Quang Chiến - Tự do

Vũ Thanh hương (CN) - Công nhân

Trần Hữu Dương - Công Nhân

Nguyễn Thị Mỵ (TD) - Tự do

Đào Văn Vinh - Tự do

Trần Thi Thủy (CN) - Công nhân

Nguyễn Văn Thành - Tự do

Bùi Thùy Dương (NT) - Nội trợ

Phạm Hồng Thứ - Công Nhân

Nguyễn Thị Nguyệt (NT) - Nội trợ

Nguyễn Xuân Tính - Tự do

Trần Thị Luyến (CN) - Công nhân

Cao Văn Truyền - Công Nhân

Vũ Thị Mão (CN) - Công nhân

Dương Xuân Thương - Lái xe

Nguyễn Thị Thu Hường (TD) - Tự do

Vương Văn Giáp - Tự do

Phạm Thị Hiên - Tự do

Nguyễn Văn Khánh - Công Nhân

Trần Thị Hường (NT) - Nội trợ

Cao Văn Hợp - Tự do

Nguyễn Thị Thoan (TD) - Tự do

Lê Văn Tuấn - Tự do

Nguyễn Thị Hạnh (TD) - Tự do

Phùng Danh Báo - Kinh doanh

Nguyễn Thị Hằng (KD) - Kinh doanh

Trần Thái Sơn - Tự do

Đinh Thị Thanh (NT) - Nội trợ

T7- K8- Bãi CháyTrần Ngọc  Long Nam 26/06/2008 Kinh

T1- K6- Bãi Cháy

Phùng Quang Hưng Nam 27/03/2008 Kinh T1B- K7- Bãi Cháy

Lê Phương  Huyền Nữ 17/08/2008 Kinh

T3- K10- Bãi Cháy

Cao Trần  Hoàn Nam 18/09/2008 Kinh T7- K10- Bãi Cháy

Nguyễn Đức Hiếu Nam 21/12/2008 Kinh

T6- K10- Bãi Cháy

Vương Trung  Hiếu Nam 12/12/2008 Kinh T8- K6- Bãi Cháy

Dương Ngọc  Hà Nữ 18/09/2008 Kinh

T3- K10- Bãi Cháy

Cao Thu  Hà Nữ 19/10/2008 Kinh T2- K10- Bãi Cháy

Nguyễn Trần Thu  Hà Nữ 09/08/2008 Kinh

T4- K10- Bãi Cháy

Phạm Trung  Đức Nam 11/09/2008 Kinh T7- K10- Bãi Cháy

Nguyễn Bảo  Đức Nam 17/05/2008 Kinh

T6- K10- Bãi Cháy

Đào Quang  Dương Nam 02/04/2008 Kinh T6- K10- Bãi Cháy

Trần Trung Dũng Nam 01/08/2008 Kinh

Lê vũ Bảo  Duy Nam 30/11/2008 Kinh T6- K10- Bãi Cháy



Nơi sinh (theo 

đúng khai sinh)

Dân tộc, con liệt 

sĩ, con thương 

binh (hạng)

Chỗ ở hiện tại

(ghi rõ tổ, khu phố, xã 

(Phường))

Họ và tên cha, mẹ. 

Nghề nghiệp (hay người giám hộ)

SỔ ĐĂNG BỘ

NĂM HỌC: 2018-2019

STT Họ và tên học sinh
Nam 

nữ

Ngày 

tháng năm 

sinh

Nguyễn Văn Dị - Công Nhân

Bùi Thị Mận (CN) - Công nhân

Phan Ngọc Tuấn - Tự do

Nguyễn Thị Hương (TD) - Tự do

Nguyễn Ba Duy - Tự do

Phạm Hồng Thanh (TD) - Tự do

Phạm Văn Quyết - Công Nhân

Hoàng Thị Lan (TD) - Tự do

Nguyễn Anh Tuấn - Lái xe

Chu Thị Dung (NT) - Nội trợ

Phạm Quang Anh - Tự do

Nguyễn Hồng Nhung (TD) - Tự do

Nguyễn Hải Chiều - Công Nhân

Vũ Thị Nguyệt (TD) - Tự do

Phạm Đức Tấn - Tự do

Nguyễn Thị Sen (TD) - Tự do

Trương Minh Tiến - Tự do

Đặng Thị Dĩnh (TD) - Tự do

Vũ Hải Nam - Kinh doanh

Lê Thị Thu Hằng (CN) - Công nhân

Lê Hữu Trung - Kinh doanh

Tô Thị Yến (NT) - Nội trợ

Nguyễn Văn Học - Tự do

Hoàng Thị Hương (TD) - Tự do

Vũ Văn Tuấn - Tự do

Vũ Thanh Lừng (TD) - Tự do

Nguyễn Văn Xuyên - Nhân viên

Nguyễn Thu Hà (NV) - Nhân viên

T7- K6- Bãi CháyNguyễn Phương  Uyên Nữ 06/12/2008 Kinh

T4- K10- Bãi Cháy

Vũ Thanh  Tùng Nam 03/11/2008 Kinh T2- K5B- Bãi Cháy

Nguyễn Thanh  Tùng Nam 14/11/2008 Kinh

T2- K2- Bãi Cháy

Lê Thị Thảo  Trang Nữ 06/03/2008 Kinh T6- K10- Bãi Cháy

Vũ Lê Thảo  Trang Nữ 03/11/2008 Kinh

T7- K10- Bãi Cháy

Trương Minh  Toàn Nam 10/12/2008 Kinh T4- K10- Bãi Cháy

Phạm Đức  Thành Nam 23/05/2008 Kinh

T7- K10- Bãi Cháy

Nguyễn Thị Phương  

Thanh
Nữ 15/08/2008 Kinh T7- K10- Bãi Cháy

Phạm Minh  Sang Nam 19/09/2008 Kinh

T8- K6- Bãi Cháy

Nguyễn Xuân  Quyền Nam 20/02/2008 Kinh T4- K10- Bãi Cháy

Phạm Anh  Quân Nam 13/08/2008 Kinh

T6- K3B- Bãi Cháy

Nguyễn Phạm Yến  Nhi Nữ 10/10/2008 Kinh T6- K6- Bãi Cháy

Phan Võ Ngọc Yến Nhi Nữ 06/12/2008 Kinh

Nguyễn Phương Mai Nữ 31/12/2008 Kinh T5- K6- Bãi Cháy



Nơi sinh (theo 

đúng khai sinh)

Dân tộc, con liệt 

sĩ, con thương 

binh (hạng)

Chỗ ở hiện tại

(ghi rõ tổ, khu phố, xã 

(Phường))

Họ và tên cha, mẹ. 

Nghề nghiệp (hay người giám hộ)

SỔ ĐĂNG BỘ

NĂM HỌC: 2018-2019

STT Họ và tên học sinh
Nam 

nữ

Ngày 

tháng năm 

sinh

Nguyễn Văn Tùng - Tự do

Nguyễn Thị Loan (CN) - Công nhân

Nguyễn Sỹ Thái - Tự do

Lê Thị Hường (NV) - Nhân viên

Lê Thế Thu - Lái xe

Bùi Bích Phương (NV) - Nhân viên

Nguyễn Văn Minh - Tự do

Ngô Thị Ngọc Diệp - Tự do

Đào Thế Bảy - Công nhân

Lê Thanh Hường - Tự do

Không

Lê Thị Oanh - Tự do

Không

Ngô Quang Cường - Tự do

Lương Thúy Vân - Nhân viên

Không

Nguyễn Văn Du - Tự do

Đặng Thị Oanh - Tự do

Không

Trần Văn Mạnh - Công nhân

Nguyễn Thị Hướng - Nhân viên

Không

Trịnh Đình Chiến - Thợ máy

Phạm Thị Thanh Hương - Giáo viên

Không

Bùi Văn Trạm - Buôn bán

Trần Thị Minh Huệ - Nội trợ

Không

Nguyễn Văn Phụ - Kinh doanh

Phạm Thị Thanh Biển - Kế toán

Không

Đoàn Văn Thành - Tự do

Nguyễn Thị Thủy - Tự do

Đoàn Thị Lan - Giáo viên

Nguyễn Thái Dương - Tự do

Phạm Thị Thu Nga - Tự do

Không

Tổ 6 - Khu 6 - Phường Bãi 

Cháy - Thành phố Hạ 

Long - Tỉnh Quảng Ninh

Nguyễn Văn  Đức Nam 10/05/2008
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 5 - Khu 10 - Phường 

Bãi Cháy - Thành phố Hạ 

Long - Tỉnh Quảng Ninh

Đoàn Tiến  Đạt Nam 09/11/2007
An Lão - Hải 

Phòng
Kinh

Tổ 4 - Khu 6 - Phường Bãi 

Cháy - Thành phố Hạ 

Long - Tỉnh Quảng Ninh

Nguyễn Thùy  Chi Nữ 14/05/2008
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 7A - Khu 9B - Phường 

Bãi Cháy - Thành phố Hạ 

Long - Tỉnh Quảng Ninh

Bùi Đình  Bình Nam 12/08/2008
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 4 - Khu 9A - Phường 

Bãi Cháy - Thành phố Hạ 

Long - Tỉnh Quảng Ninh

Trịnh Đức  Anh Nam 18/05/2008
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 10 - Khu 9B - Phường 

Bãi Cháy Thành phố Hạ 

Long - Tỉnh Quảng Ninh

Trần Ngọc  Anh Nữ 24/06/2008
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 11 - Khu 7 - Phường 

Bãi Cháy - Thành phố Hạ 

Long - Tỉnh Quảng Ninh

Nguyễn Đặng Văn  Anh Nam 07/04/2008
Đức Trọng - Lâm 

Đồng
Kinh

Tổ 6 - Khu 9 - Phường Bãi 

Cháy - Thành phố Hạ 

Long - Tỉnh Quảng Ninh

Ngô Hoàng Phương  Anh Nữ 22/06/2008
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 6 - Khu 6 - Phường Bãi 

Cháy - Thành phố Hạ 

Long - Tỉnh Quảng Ninh

Hoàng Duy  Anh Nam 13/09/2007
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh

Khu 7 - Bãi Cháy - Hạ 

Long - Quảng Ninh

Đào Lê Quỳnh  Anh Nữ 28/11/2008
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 19 - Khu 4 - Phường 

Tuần Châu - Thành phố 

Hạ Long - Tỉnh Quảng 

Ninh

53 Nguyễn Diệu Linh Nữ 07/01/2008
Vình Bảo - Hải 

Phòng
Kinh

T8- K7- Bãi Cháy

Lê Phương  Vy Nữ 19/05/2008 Kinh T6- K6- Bãi Cháy

Nguyễn Sỹ  Việt Nam 22/12/2007 Kinh

Nguyễn Công  Vinh Nam 30/09/2008 Kinh T3- K6- Bãi Cháy



Nơi sinh (theo 

đúng khai sinh)

Dân tộc, con liệt 

sĩ, con thương 

binh (hạng)

Chỗ ở hiện tại

(ghi rõ tổ, khu phố, xã 

(Phường))

Họ và tên cha, mẹ. 

Nghề nghiệp (hay người giám hộ)

SỔ ĐĂNG BỘ

NĂM HỌC: 2018-2019

STT Họ và tên học sinh
Nam 

nữ

Ngày 

tháng năm 

sinh

Trịnh Tuấn Anh - Cán bộ

Trịnh Thị Hiền - Kinh doanh

Không

Phạm Việt Hùng - Nhân viên

Nguyễn Phương Thịnh - Nhân viên

Không

Trần Văn Hoan - Tự do

Bùi Thị Hoa - Nội trợ

Không

Nguyễn Công Khánh - Tự do

Mai Thị Ngọc - Tự do

Không

Lại Văn Hậu - Kinh doanh

Nguyễn Thị Thanh Huyền - Kế toán

Không

Phạm Trí Khánh - Nhân viên

Vũ Thị Nhâm - Nhân viên

Không

Phạm Văn Hưng - Tự do

Cầm Thị Huyền Trang - Nhân viên

Không

Nguyễn Văn Chiều - Tự do

Phạm Thị Hà - Tự do

Phạm Thị Hoa - Nghỉ hưu

Phạm Văn Dương

Vương Thị Huệ - Nội trợ

Không

Đoàn Văn Tám - Tự do

Trần Thị Trang - Tự do

Không

Hoàng Kong - Cán bộ

Hà Kiều Diện - Tự do

Không

Nguyễn Văn Hưởng - Thợ máy

Nguyễn Thị Vinh - Chuyên viên

Không

Nguyễn Duy Bằng - Tự do

Nguyễn Thị Hoa - Tự do

Bùi Thị Quang

Cồ Khắc Phóng - Tự do

Đào Thị Tuyết - Tự do

Không

Tổ 8 - Khu 7 - Phường Bãi 

Cháy - Thành phố Hạ 

Long - Tỉnh Quảng Ninh

Cồ Thanh  Long Nam 04/01/2008
Uông Bí - Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 4 - Khu 7 - Phường Bãi 

Cháy - Thành phố Hạ 

Long - Tỉnh Quảng Ninh

Nguyễn Hoa  Linh Nữ 06/11/2008
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 3 - Khu 8 - Phường Bãi 

Cháy- Thành phố Hạ Long 

- Tỉnh Quảng Ninh

Nguyễn Hải  Linh Nữ 26/02/2008
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 5 - Khu 10 - Phường 

Bãi Cháy - Thành phố Hạ 

Long - Tỉnh Quảng Ninh

Hoàng Hà  Linh Nữ 06/07/2008
Uông Bí - Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 5 - Khu 6 - Phường Bãi 

Cháy - Thành phố Hạ 

Long - Tỉnh Quảng Ninh

Đoàn Hà  Linh Nữ 13/05/2008
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 3 - Khu 5A - Phường 

Bãi Cháy - Thành phố Hạ 

Long - Tỉnh Quảng Ninh

Phạm Minh  Lam Nam 20/10/2008
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 7 - Khu 6 - Phường Bãi 

Cháy - Thành phố Hạ 

Long - Tỉnh Quảng Ninh

Nguyễn Duy  Khánh Nam 24/01/2008
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 6 - Khu 6 - Phường Bãi 

Cháy - Thành phố Hạ 

Long - Tỉnh Quảng Ninh

Phạm Mai  Huyền Nữ 19/01/2008
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 4 - Khu 8 - Phường Bãi 

Cháy - Thành phố Hạ 

Long - Tỉnh Quảng Ninh

Phạm Trí  Huy Nam 01/11/2008
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 9 - Khu 9B - Phường 

Bãi Cháy - Thành phố Hạ 

Long - Tỉnh Quảng Ninh

Lại Bảo Huy Nam 30/11/2008
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 4 - Khu 3 - Phường 

Giếng Đáy - Thành phố 

Hạ Long - Tỉnh Quảng 

Ninh

Nguyễn Gia  Hưng Nam 04/08/2008
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 3 - Khu 10 - Phường 

Bãi Cháy - Thành phố Hạ 

Long - Tỉnh Quảng Ninh

Trần Quốc  Hoàn Nam 22/07/2008
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 5 - Khu 7 - Phường Bãi 

Cháy - Thành phố Hạ 

Long - Tỉnh Quảng Ninh

Phạm Vân  Giang Nữ 20/02/2008
Uông Bí - Quảng 

Ninh
Kinh

Trịnh Tuấn  Dương Nam 19/01/2008
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 7A - Khu 9B - Phường 

Bãi Cháy - Thành phố Hạ 

Long - Tỉnh Quảng Ninh



Nơi sinh (theo 

đúng khai sinh)

Dân tộc, con liệt 

sĩ, con thương 

binh (hạng)

Chỗ ở hiện tại

(ghi rõ tổ, khu phố, xã 

(Phường))

Họ và tên cha, mẹ. 

Nghề nghiệp (hay người giám hộ)

SỔ ĐĂNG BỘ

NĂM HỌC: 2018-2019

STT Họ và tên học sinh
Nam 

nữ

Ngày 

tháng năm 

sinh

Vũ Văn Hải - Công nhân

Hoàng Thị Bảo - Nhân viên

Không

Trần Bùi Dương - Công nhân

Đỗ Thị Sen - Công nhân

Không

Nguyễn Văn Quang - Tự do

Trần Thị Lan - Nội trợ

Không

Lê Thế Hưng - Tự do

Bùi Thị Trang - Du lịch

Không

Chu Thị Hồng - Nội trợ

Không

Trần Văn Ngọc - Du lịch

Nguyễn Thị Ngân - Du lịch

Không

Đặng Thị Hương - Công nhân

Không

Nguyễn Minh Thuyết

Nguyễn Thị Huệ - Tự do

Không

Ngô Trung Kiên - Tự do

Trần Thị Thắng - Tự do

Không

Vũ Tuấn Việt - Du lịch

Nguyễn Thị Thu Huyền - Nhân viên

Không

Trần Văn Hoàn - Lái xe

Nguyễn Thị Hồng - Kế toán

Không

Tô Văn Thạnh - Bảo vệ

Trần Thị Nghĩa - Nội trợ

Không

Trần Đình Đức - Tự do

Nguyễn Thị Hồng Ngân - Tự do

Không

Nguyễn Văn Trường - Tự do

Nguyễn Thị Dương - Nội trợ

Không

Tổ 1 - Khu 8 - Phường Bãi 

Cháy - Thành phố Hạ 

Long - Tỉnh Quảng Ninh

Nguyễn Linh Trang Nữ 29/04/2008
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 5 - Khu 5B - Phường 

Bãi Cháy - Thành phố Hạ 

Long - Tỉnh Quảng Ninh

Trần Nguyễn Thu  Trà Nữ 19/05/2008 Liên Bang Nga Kinh

Tổ 5 - Khu 9A - Phường 

Bãi Cháy - Thành phố Hạ 

Long - Tỉnh Quảng Ninh

Tô Anh  Thư Nữ 04/10/2008
Uông Bí - Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 2 - Khu 7 - Phường Bãi 

Cháy - Thành phố Hạ 

Long - Tỉnh Quảng Ninh

Trần Công  Thành Nam 04/04/2008
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 9 - Khu 7 - Phường Bãi 

Cháy - Thành phố Hạ 

Long - Tỉnh Quảng Ninh

Vũ Quang  Thắng Nam 01/02/2008
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 4 - Khu 7 - Phường Bãi 

Cháy - Thành phố Hạ 

Long - Tỉnh Quảng Ninh

Ngô Thái  Sơn Nam 29/04/2008
Thống Nhất - 

Đồng Nai
Kinh

Tổ 5 - Khu 6 - Phường Bãi 

Cháy - Thành phố Hạ 

Long - Tỉnh Quảng Ninh

Nguyễn Thu  Quỳnh Nữ 19/11/2008
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 9 - Khu 7 - Phường Bãi 

Cháy - Thành phố Hạ 

Long - Tỉnh Quảng Ninh

Bùi Thị Hà  Phương Nữ 11/04/2008
Nghĩa Lộ - Yên 

Bái
Kinh

Tổ 9 - Khu 7 - Phường Bãi 

Cháy - Thành phố Hạ 

Long - Tỉnh Quảng Ninh

Trần Thị Minh Nguyệt Nữ 05/06/2008 Bắc Giang Kinh

Tổ 12 - Khu 2 - Phường 

Giếng Đáy - Thành phố 

Hạ Long - Tỉnh Quảng 

Ninh

Trần Bảo  Ngọc Nữ 15/09/2008
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 9 - Khu 7 - Phường Bãi 

Cháy - Thành phố Hạ 

Long - Tỉnh Quảng Ninh

Lê Thị Bích  Ngọc Nữ 29/09/2008
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 1 - Khu 8 - Phường Bãi 

Cháy - Thành phố Hạ 

Long - Tỉnh Quảng Ninh

Nguyễn Thị Trà  My Nữ 14/10/2008
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 4 - Khu 7 - Phường Bãi 

Cháy - Thành phố Hạ 

Long - Tỉnh Quảng Ninh

Trần Quang  Minh Nam 18/02/2008
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh

Vũ Hoàng  Mai Nữ 01/04/2008
Uông Bí - Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 6 - Khu 6 - Phường Bãi 

Cháy - Thành phố Hạ 

Long - Tỉnh Quảng Ninh



Nơi sinh (theo 

đúng khai sinh)

Dân tộc, con liệt 

sĩ, con thương 

binh (hạng)

Chỗ ở hiện tại

(ghi rõ tổ, khu phố, xã 

(Phường))

Họ và tên cha, mẹ. 

Nghề nghiệp (hay người giám hộ)

SỔ ĐĂNG BỘ

NĂM HỌC: 2018-2019

STT Họ và tên học sinh
Nam 

nữ

Ngày 

tháng năm 

sinh

Trần Quang Linh - Tự do

Vũ Thị Huệ - Nội trợ

Không

Chu Văn Khiết

Đỗ Thị Thu Hoài - Nhân viên

Không

Đặng Ngọc Tám - Tự do

Nguyễn Thị Xuân - Kinh doanh

Nguyễn Bá Dũng - Tự do

Nguyễn Mai Phương - Tự do

Nguyễn Quốc Thụy - Bồ đội

Vũ Thị Chuyền - Bồ đội

Phạm Văn Mạnh - Tự do

Bùi Thị Tần - Tự do

Phạm Thế Vinh - Tự do

Lê Thị Tuyết - Tự do

Phạm Văn Chắc - Tự do

Hà Thị Thúy - Tự do

Trần Phúc Thành - Du lịch

Lê Thị Nga - Tự do

Võ Duy Minh - Tự do

Nguyễn Thị Nhung - Nội trợ

Vũ Mạnh Hùng - Nhân viên

Hà Thị Qúy - Giáo viên

Phạm Ngọc Huy - Xây dựng

Vũ Thị Lan Anh - Giáo viên

Phạm Ánh Dương - Tự do

Trần Thị Sáng - Nhân viên

Nguyễn Hữu Bền - Tự do

Nguyễn Thị Cúc - Tự do

T3 - K9A - Bãi CháyNguyễn Hữu  Bình Nam 04/10/2008
Thanh Hải-Thanh 

Hà-Hải Dương
Kinh

T4 - K5A - Bãi Cháy

Phạm Ngọc  Ánh B Nữ 21/08/2008
Thị Trấn Lâm-Ý 

Yên- Nam Định
Kinh T11C - K4A - Hùng Thắng

Phạm Ngọc  Ánh A Nữ 01/01/2008
Đại Yên -Hạ Long 

- QN
Kinh

T4 - K7 - Bãi Cháy

Vũ Quỳnh  Anh Nữ 06/12/2008
Bãi Cháy - Hạ 

Long-QN
Kinh T2 - K8 - Bãi Cháy

Võ Quỳnh  Anh Nữ 04/05/2008
Bãi Cháy - Hạ 

Long-QN
Kinh

T2 - K5B - Bãi Cháy

Trần Lê Ngọc  Anh Nữ 07/07/2008
Bãi Cháy - Hạ 

Long-QN
Kinh T7A - K9B - Bãi Cháy

Phạm Vân  Anh Nữ 19/05/2008
Bãi Cháy - Hạ 

Long-QN
Kinh

T12 - K2 - Hà Khẩu

Phạm Thị Phương  Anh Nữ 26/07/2008
TT Lục Nam- Lục 

Nam- Bắc Giang
Kinh T8 - K7B - Bãi Cháy

Phạm Đức  Anh Nam 12/07/2008
Bãi Cháy - Hạ 

Long-QN
Kinh

T3 - K6 - Bãi Cháy

Nguyễn Vũ Hà  Anh Nữ 24/10/2008
Hà Khẩu - Hạ 

Long-QN
Kinh T4 - K7 - Bãi Cháy

Nguyễn Thị Phương  Anh Nữ 30/06/2008
Bãi Cháy - Hạ 

Long-QN
Kinh

Tổ 9 - Khu 7 - Phường Bãi 

Cháy - Thành phố Hạ 

Long - Tỉnh Quảng Ninh

Đặng Thị Ngọc  Anh Nữ 20/07/2008
Tân Việt - Yên 

Mỹ- Hưng Yên
Kinh T4 - K5B - Bãi Cháy

Chu Văn  Vương Nam 04/03/2008
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh

Trần Quang  Trí Nam 04/07/2008
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 1B - Khu 7 - Phường 

Bãi Cháy - Thành phố Hạ 

Long - Tỉnh Quảng Ninh



Nơi sinh (theo 

đúng khai sinh)

Dân tộc, con liệt 

sĩ, con thương 

binh (hạng)

Chỗ ở hiện tại

(ghi rõ tổ, khu phố, xã 

(Phường))

Họ và tên cha, mẹ. 

Nghề nghiệp (hay người giám hộ)

SỔ ĐĂNG BỘ

NĂM HỌC: 2018-2019

STT Họ và tên học sinh
Nam 

nữ

Ngày 

tháng năm 

sinh

Vũ Văn Viện - Kinh doanh

Mạc Thị Lán - Kế toán

Bùi Văn Chung - Nhân viên

Nguyễn Thị Lần - Tự do

Lê Văn Trường - Cán bộ

Nguyễn Thị Minh Tâm - Tự do

Phạm Xuân Long - Tự do

Nguyễn Thị Loan - Tự do

Đinh Văn Điệp - Tự do

Vũ Thị Đào - Tự do

Đào Quang Biên - Tự do

Nguyễn Thị Thủy - Kinh doanh

Nguyễn Văn Tiến - Tự do

Nguyễn Thị Liên - Nội trợ

Nguyễn Sỹ Hùng - Tự do

Nguyễn Thị Tuyến - Tự do

Nguyễn Văn Thụ - Tự do

Nguyễn Thị Hiền - Tự do

Trần Văn Thắng - Kinh doanh

Nguyễn Thị Thanh Thùy - Kế toán

Trần Trung Hiếu - Tự do

Vũ Thị  Mai Loan - Tự do

Vũ Văn Mạnh - Tự do

Nguyễn Thanh Nhàn - Nhân viên

Phạm Đình Nghĩa - Xây dựng

Tạ T.Thu Hường - Tự do

Trần Trung Hậu - Tự do

Dương Thị Lán - Tự do

T1B - K7 - Bãi CháyTrần Quỳnh  Hoa Nữ 31/05/2008
Nhân Hòa- Vĩnh 

Bảo-Hải Phòng
Kinh

T8A - K7 - Bãi Cháy

Phạm Đình  Hiệp Nam 19/04/2008
Bãi Cháy - Hạ 

Long-QN
Kinh T1 - K5B - Bãi Cháy

Vũ Nguyệt  Hà Nữ 01/12/2008
Hồng Hà-Hạ Long- 

 QN
Kinh

T4 - K8 - Bãi Cháy

Trần Vũ Phong  Duy Nam 09/12/2008
Bãi Cháy - Hạ 

Long-QN
Kinh T1 - K6 - Bãi Cháy

Trần Thùy  Dương Nữ 18/08/2008
Hà Tu-  Hạ Long -

QN
Kinh

T8 - K7 - Bãi Cháy

Nguyễn Thùy  Dương Nữ 02/10/2008
Thất Hùng - Kinh 

Môn - Hải Dương
Kinh T2A - K9A - Bãi Cháy

Nguyễn Sỹ Đức  Dũng Nam 02/01/2008
Bãi Cháy - Hạ 

Long-QN
Kinh

T6 - K6 - Bãi Cháy

Nguyễn Văn  Đức Nam 12/11/2008
Bãi Cháy - Hạ 

Long-QN
Kinh T4 - K8 - Bãi Cháy

Đào Anh  Đức Nam 04/07/2008
Bãi Cháy - Hạ 

Long-QN
Kinh

T2B - K9A - Bãi Cháy

Đinh Văn  Đạt Nam 04/01/2008
Bãi Cháy - Hạ 

Long-QN
Kinh T8 - K6 - Bãi Cháy

Phạm Huy  Cường Nam 14/06/2008

Tự Nhiên- 

Thường Tín- Hà 

Nội

Kinh

T6 - K8 - Bãi Cháy

Lê Nguyễn Bảo  Chi Nữ 19/12/2008
Bãi Cháy - Hạ 

Long-QN
Kinh T8 - K8 - Bãi Cháy

Bùi Thị Linh  Chi Nữ 12/10/2008
Hoàng Tân- Yên 

Hưng-QN
Kinh

Vũ Thanh  Bình Nam 09/12/2008
Bãi Cháy - Hạ 

Long-QN
Kinh T5 - K8 - Bãi Cháy



Nơi sinh (theo 

đúng khai sinh)

Dân tộc, con liệt 

sĩ, con thương 

binh (hạng)

Chỗ ở hiện tại

(ghi rõ tổ, khu phố, xã 

(Phường))

Họ và tên cha, mẹ. 

Nghề nghiệp (hay người giám hộ)

SỔ ĐĂNG BỘ

NĂM HỌC: 2018-2019

STT Họ và tên học sinh
Nam 

nữ

Ngày 

tháng năm 

sinh

Bùi Văn Tuế - Công nhân

Trần Thị Hạnh - Nội trợ

Trương Hoàng Quang - Tự do

Phạm Thị Minh Vân - Nhân viên

Vũ Đình Mẫn - Tự do

Đoàn Thị Tư - Nội trợ

Tạ Văn Vương - Công nhân

Hà T. Hồng Minh - Công nhân

Đào Tiến Thành - Nhân viên

Đinh Thị Vân - Nội trợ

Mai Thế Thụy - Tự do

Nguyễn Thị Hương - Nhân viên

Trần Văn Chiến - Tự do

Nghiêm Thị Hằng - Tự do

Dương Quốc Tuấn - Tự do

Phạm T. Thúy Hằng - Tự do

Vũ Văn Minh - Tự do

Nguyễn Thị Thúy - Tự do

Đỗ Đức Quý - Tự do

Đinh Thị Lan Anh - Tự do

Nguyễn Văn Thắng - Tự do

Nguyễn Thị Liên - Tự do

Phạm Ngọc Hùng - Tự do

Ngô Gia Nguyên - Tự do

Không

Phạm Văn Phương - Công nhân

Nguyễn Thị Nữ - Công nhân

Không

Phùng Ngọc Phú - Bộ đội

Nguyễn Thị Thu Hương - Giáo viên

Không
Tổ 9 - Khu 7 - Phường Bãi 

Cháy
Phùng Nguyễn Trâm Anh Nữ 12/12/2008

Kiến Xương - 

Thái Bình
Kinh

Tổ 3 - Khu 8 - Phường Bãi 

Cháy

Phạm Việt Anh Nam 11/07/2007
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 4 - Khu 7 - Phường Bãi 

Cháy

Phạm Đức Anh Nam 19/10/2008
Móng Cái - Quảng 

Ninh
Kinh

T1 - K10 - Bãi Cháy

Nguyễn T. Diệu  Thanh Nữ 05/12/2008
Hùng Thắng - Hạ 

Long-QN
Kinh T3 - K7 - Bãi Cháy

Đỗ Bảo  Phúc Nam 10/02/2008
Bãi Cháy - Hạ 

Long-QN
Kinh

T7 - K8 - Bãi Cháy

Vũ Thị Ngọc  Nhi Nữ 12/08/2008
Cẩm La-Yên 

Hưng- QN
Kinh T1 - K7 - Bãi Cháy

Dương Bảo  Nam Nam 07/08/2008
Hùng Thắng - Hạ 

Long-QN
Kinh

T7 - K7B - Bãi Cháy

Trần Nghiêm  Minh Nam 07/08/2008
Bãi Cháy - Hạ 

Long-QN
Kinh T4 - K8 - Bãi Cháy

Mai Thế  Long Nam 15/10/2007
Tân Trường-Cẩm 

Giàng- Hải Dương
Kinh

T8 - K6 - Bãi Cháy

Đào Khải  Kiên Nam 06/07/2008
Bãi Cháy - Hạ 

Long-QN
Kinh T4 - K9A - Bãi Cháy

Tạ Tuấn  Khanh Nam 28/07/2008
Hà Trung - Hạ 

Long-QN
Kinh

T2 - K1 - Hùng Thắng

Vũ Đình  Huy Nam 21/04/2008
Bãi Cháy - Hạ 

Long-QN
Kinh T3 - K5B - Bãi Cháy

Trương Việt  Hoàng Nam 08/09/2008
Bãi Cháy - Hạ 

Long-QN
Kinh

Bùi Thu  Hoài Nữ 08/05/2008
Hùng Thắng - Hạ 

Long-QN
Kinh T9 - K9B - Bãi Cháy



Nơi sinh (theo 

đúng khai sinh)

Dân tộc, con liệt 

sĩ, con thương 

binh (hạng)

Chỗ ở hiện tại

(ghi rõ tổ, khu phố, xã 

(Phường))

Họ và tên cha, mẹ. 

Nghề nghiệp (hay người giám hộ)

SỔ ĐĂNG BỘ

NĂM HỌC: 2018-2019

STT Họ và tên học sinh
Nam 

nữ

Ngày 

tháng năm 

sinh

Bùi Duy Bình - Kĩ sư

Lã Thị Phượng - Kế toán

Hoàng Xuân Thành - Tự do

Đỗ Thị Thu - Thợ may

Không

Lương Văn Chín - Nghỉ hưu

Lương Thị Luyến - Công nhân

Không

Nguyễn Đình Châu - Đã mất

Ngô Thị Vân - Tự do

Không

Nguyễn Văn Hợp - Tự do

Đỗ Thị Chung - Tự do

Không

Trần Văn Sơn - Công nhân

Hoàng Việt Bình - Nhân viên

Không

Nguyễn Văn Hợi - Công nhân

Hà Thị Nguyệt - Công nhân

Không

Đinh Văn Hinh - Kinh doanh

Phạm Thị Lán - Kinh doanh

Không

Đào Bá Nhường - Kinh doanh

Lưu Thị Hồng Yến - Kinh doanh

Không

Phạm Quang Phúc - Kinh doanh

Vũ Thanh Hoài - Kinh doanh

Không

Nguyễn Đình Hiển - Bộ đội

Nguyễn Thị Hương - Điều dưỡng

Không

Nguyễn Kế Cường - Tự do

Trần Thị Hà - Kĩ thuật viên

Không

Phạm Văn Hưởng - Tự do

Nguyễn Thị Toàn - Công nhân

Không

Ngô Hồng Phong - Tự do

Nguyễn Thị Út - Nhân viên

Không
Tổ 9 - Khu 7 - Phường Bãi 

Cháy
Ngô Trí  Lâm Nam 08/12/2008

Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 7 - Khu 6 - Phường Bãi 

Cháy

Phạm Ngọc  Khánh Nữ 06/10/2008
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 9 - Khu 7 - Phường Bãi 

Cháy

Nguyễn Gia  Huy Nam 06/01/2008
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 4 - Khu 7 - Phường Bãi 

Cháy

Nguyễn Đình Quốc  Huy Nam 18/08/2008
TP Thái Bình - 

Thái Bình
Kinh

Tổ 6 - Khu 7 - Phường Bãi 

Cháy

Phạm Gia  Hưng Nam 28/07/2008
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 8 - Khu 6 - Phường Bãi 

Cháy

Đào Thịnh  Hưng Nam 06/01/2008
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 95 - Khu Đồn Điền - 

Phường Hà Khẩu

Đinh Huy  Hoàng Nam 26/03/2008
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 7 - Khu 6 - Phường Bãi 

Cháy

Nguyễn Ngọc  Hải Nam 28/01/2008
Quảng Yên - 

Quảng Ninh
Kinh

Tổ 3 - Khu 5A - Phường 

Bãi Cháy

Trần Hoàng  Đức Nam 01/04/2008
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 2B - Khu 9A - Phường 

Bãi Cháy

Nguyễn Tuấn  Đạt Nam 16/01/2008
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 4 - Khu 8 - Phường Bãi 

Cháy

Nguyễn Thành Đạt Nam 31/07/2008
Móng Cái - Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 3 - Khu 5B - Phường 

Bãi Cháy

Lương Quỳnh  Chi Nữ 18/01/2008
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 8 - Khu 6 - Phường Bãi 

Cháy

Hoàng Thanh Bình Nữ 09/06/2008
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh

Bùi Linh  Băng Nữ 03/03/2008
Đông Hưng- Thái 

Bình
Kinh

Tổ 9 - Khu 7 - Phường Bãi 

Cháy



Nơi sinh (theo 

đúng khai sinh)

Dân tộc, con liệt 

sĩ, con thương 

binh (hạng)

Chỗ ở hiện tại

(ghi rõ tổ, khu phố, xã 

(Phường))

Họ và tên cha, mẹ. 

Nghề nghiệp (hay người giám hộ)

SỔ ĐĂNG BỘ

NĂM HỌC: 2018-2019

STT Họ và tên học sinh
Nam 

nữ

Ngày 

tháng năm 

sinh

Nguyễn Thành Nam - Bảo vệ

Nguyễn Thị Ngọc Diệu - Nhân viên

Không

Nguyễn Văn Bách - Công nhân

Ngô Thị Chi - Tự do

Không

Nguyễn Văn Thời - Công nhân

Lê Thị Lan - Nhân viên

Không

Phạm Thị Minh Phú - Tự do

Không

Nguyễn Tiến Đạo - Tự do

Trương Thị Yến Vân - Kế toán

Không

Dương Xuân Hiền - Công nhân

Bùi Thị Anh - Tự do

Không

Nguyễn Văn Hùng - Công nhân

Lê Thị Kim Lan - Tự do

Không

Trần Trung Hiếu - Kinh doanh

Phạm Tố Uyên - Tự do

Không

Trần Mạnh Hùng - Nhân viên

Hoàng Thị Thủy - Nhân viên

Không

Lê Hữu Việt - Công nhân

Nguyễn Thị Thu Thanh - Tự do

Không

Nguyễn Văn Đồng - Lái xe

Lê Thu Thủy - Nhân viên

Không

Nguyễn Văn Thực - Tự do

Lê Thị Vân - Tự do

Không

Dương Văn Xuân - Công nhân

Nguyễn Thị Hậu - Công nhân

Không

Nguyễn Hồng Thêm - Bộ đội

Đặng Thương Huyền - Tự do

Không
Tổ 3 - Khu 5B - Phường 

Bãi Cháy
Nguyễn Hồng Trà Nữ 08/11/2008

Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 7 - Khu 7 - Phường Bãi 

Cháy

Dương Thu  Thùy Nữ 18/10/2008
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 1 - Khu 5B - Phường 

Bãi Cháy

Nguyễn Đức Thịnh Nam 02/09/2008
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 5 - Khu 4 - Phường Bãi 

Cháy

Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 05/08/2008
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 6 - Khu 6 - Phường Bãi 

Cháy

Lê Thanh  Thảo Nữ 16/12/2008
Uông Bí - Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 1 - Khu 9A - Phường 

Bãi Cháy

Trần Hoàng Bảo  Ngọc Nữ 27/05/2008
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 12 - Khu 7 - Phường 

Bãi Cháy

Trần Bảo Ngọc Nữ 02/08/2008
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 2 - Khu 5B - Phường 

Bãi Cháy

Nguyễn Tuấn  Minh Nam 27/03/2008
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 1 - Khu 9A - Phường 

Bãi Cháy

Dương Đức Mạnh Nam 26/01/2008
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 4 - Khu 7 - Phường Bãi 

Cháy

Nguyễn Hoàng  Long Nam 28/12/2008
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 1 - Khu 1 - Phường 

Giếng Đáy

Phạm Nhật Gia  Linh Nữ 08/12/2008
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 1 - Khu 7 - Phường Bãi 

Cháy

Nguyễn Ngọc Hà Linh Nữ 22/04/2008
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 14 - Khu 4B - Phường 

Hùng Thắng

Nguyễn Hà Linh Nữ 19/07/2008
Dương Kinh - Hải 

Phòng
Kinh

Nguyễn Diệu  Linh Nữ 12/06/2008
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 5 - Khu 6 - Phường Bãi 

Cháy



Nơi sinh (theo 

đúng khai sinh)

Dân tộc, con liệt 

sĩ, con thương 

binh (hạng)

Chỗ ở hiện tại

(ghi rõ tổ, khu phố, xã 

(Phường))

Họ và tên cha, mẹ. 

Nghề nghiệp (hay người giám hộ)

SỔ ĐĂNG BỘ

NĂM HỌC: 2018-2019

STT Họ và tên học sinh
Nam 

nữ

Ngày 

tháng năm 

sinh

Đào Xuân Hùng - Công nhân

Phạm Thị Hiền - Kế toán

Không

Trần Văn Tòng - Tự do

Vũ Thị Oanh - Tự do

Không

Nguyễn Cao Hoài - Công nhân

Nguyễn Thị Ngát - Tự do

Không

Trần Chí Kiên - Tự do

Nguyễn Thị Lan - Tự do

Không

Nguyễn Văn Cương - Nhân viên

Nguyễn Thị Mơ - Tự do

Không

Bùi Duy Thành - Kinh doanh

Ngô Thị Thanh - Kinh doanh

Không

Nguyễn Đình Hậu - Kinh doanh

Trần Thị Hoa - Kinh doanh

Không

Vũ Quang An - Công nhân

Bùi Thị Thanh - Nhân viên

Không

Nguyễn Đình Hậu

Trần Thị Hoa

Nguyễn Tất Huyến - Tự do

Nguyễn Thanh Huyền - Tự do

Nguyễn Tất Huyến - Kiến trúc sư

Lê Thùy Dương - Giáo viên

Vũ Thị Thịnh - Công nhân

Nguyễn Quốc Tùng - Hải quan

Lê Thúy quỳnh - Công an

T5-K9A- Bãi CháyNguyễn Lê Quỳnh  Anh Nữ 16/04/2008
Hạ long- Quảng 

Ninh
Kinh

T1-K8- Bãi Cháy

Lương Vũ Nhật  Anh Nam 20/05/2008
Hạ long- Quảng 

Ninh
Kinh T2-K5B- Bãi Cháy

Cao Lê Mai  Anh Nữ 21/12/2008
Đông Triều - 

Quảng Ninh
Kinh

Nguyễn Huyền  An Nữ 05/12/2008
Hạ long- Quảng 

Ninh
Kinh T1-K9A- Bãi cháy

Vũ Đức Duy Nam 01/01/2008

T19 - K2 - Hà Khẩu - Hạ 

Long - Quảng Ninh

Nguyễn Đình Hiếu Nam 14/07/2008 Kinh

Vũ Đức Duy Nam 25/06/2008
TP Hạ Long - 

Quảng Ninh
Kinh

Tổ 1 - Khu 9A - Phường 

Bãi Cháy

Nguyễn Đình Hiếu Nam 14/07/2008
TP Hải Dương - 

Hải Dương
Kinh

Tổ 4B - Khu 5A - Phường 

Bãi Cháy

Bùi Thị Hà  Vy Nữ 03/09/2008
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 9 - Khu 3 - Phường 

Hùng Thắng

Nguyễn Tiến Vinh Nam 22/08/2008
Đông Triều - 

Quảng Ninh
Kinh

Tổ 7 - Khu 8 - Phường Bãi 

Cháy

Trần Thị Ánh  Tuyết Nữ 12/10/2008
Yên Lạc- Vĩnh 

Phúc
Kinh

Tổ 6 - Khu 9B - Phường 

Bãi Cháy

Nguyễn Anh Tuấn Nam 23/05/2008
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh

Tổ 5 - Khu 8 - Phường Bãi 

Cháy

Trần Quốc  Trọng Nam 16/04/2008
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Kinh

Vũ Huyền Trang Nữ 17/07/2008
Kiến Xương - 

Thái Bình
Kinh

Tổ 12 - Khu 7 - Phường 

Bãi Cháy



Nơi sinh (theo 

đúng khai sinh)

Dân tộc, con liệt 

sĩ, con thương 

binh (hạng)

Chỗ ở hiện tại

(ghi rõ tổ, khu phố, xã 

(Phường))

Họ và tên cha, mẹ. 

Nghề nghiệp (hay người giám hộ)

SỔ ĐĂNG BỘ

NĂM HỌC: 2018-2019

STT Họ và tên học sinh
Nam 

nữ

Ngày 

tháng năm 

sinh

Trần Hữu Khải - Công chức

Trần Thị Kim Dung - Nội trợ

Võ Trọng Ân - Tự do

Nguyễn Thị Xuân Yên - Tự do

Vũ Gia Quyết - Du lịch

Lê Thu Hường - Du lịch

Lưu Thành Nam - Tự do

Lê Thị Thu - Tự do

Đỗ Văn Hưởng - Công chức

Nguyễn Thị Hải Yến - Kinh doanh

Trần Văn Chinh - Nghỉ hưu

Trần Thị Quỳnh Chi - Nhân viên

Nguyễn Thế Linh - Thanh tra

Ngô Thị Kim Thanh - kinh doanh

Nguyễn Văn Duy - Kĩ sư

Phạm Thị Thanh Dung) - Nhân viên

Trịnh Quang Chiến - Nhân viên

NguyễnThị yến - Giáo viên

Phạm Quốc Lợi - Công nhân

Phạm Thị Hiên - Giáo viên

Nguyễn Thế Sơn - Công nhân

Nguyễn Thị Lan - Công nhân

Lưu Hữu Sơn - Tự do

Nguyễn Thị Hằng - Tự do

Phạm Văn Đức - Lái xe

Bùi Thị Bích Ngọc - Kế toán

Trần Ngọc Dũng - Kinh doanh

Phạm Thị Then - Nội trợ

T4-K5A- Bãi CháyTrần Ngọc  Huyền Nữ 22/10/2008
Hạ long- Quảng 

Ninh
Kinh

T8-K9A- Bãi Cháy

Phạm Thị Ngọc  Huyền Nữ 08/03/2008
Hạ long- Quảng 

Ninh
Kinh T1-K5B- Bãi Cháy

Lưu Thu  Hương Nữ 19/08/2008
Hạ long- Quảng 

Ninh
Kinh

T9-K7- Bãi Cháy

Nguyễn Thế  Hưng Nam 16/02/2008
Hạ long- Quảng 

Ninh
Kinh Hùng Thắng

Phạm Trung  Hải Nam 21/05/2008
Hạ long- Quảng 

Ninh
Kinh

T9-K7- Bãi Cháy

Trịnh Hương  Giang Nữ 31/10/2008
Hạ long- Quảng 

Ninh
Kinh T3-K7- Bãi Cháy

Nguyễn Thuỳ  Dương Nữ 13/12/2008
Hạ long- Quảng 

Ninh
Kinh

T5-K6- Bãi Cháy

Nguyễn Tấn  Dũng Nam 31/01/2008
Hạ long- Quảng 

Ninh
Kinh T5-K8- Bãi Cháy

Trần Thị Ngọc  Diệp Nữ 17/10/2008
Hạ long- Quảng 

Ninh
Kinh

T5-K9A- Bãi Cháy

Đỗ Chí  Công Nam 18/08/2008
Hạ long- Quảng 

Ninh
Kinh T9B-K3- Hùng Thắng

Lưu Gia  Bảo Nam 03/09/2008
Hạ long- Quảng 

Ninh
Kinh

T2B-K9A- Bãi Cháy

Vũ Lê Quỳnh  Anh Nữ 06/01/2008
Hạ long- Quảng 

Ninh
Kinh T3-K9A- Bãi Cháy

Võ Đức  Anh Nam 17/12/2008 Liên Bang Nga Kinh

Trần Bảo  Anh Nữ 02/09/2008
Hạ long- Quảng 

Ninh
Kinh T3-K7- Bãi Cháy



Nơi sinh (theo 

đúng khai sinh)

Dân tộc, con liệt 

sĩ, con thương 

binh (hạng)

Chỗ ở hiện tại

(ghi rõ tổ, khu phố, xã 

(Phường))

Họ và tên cha, mẹ. 

Nghề nghiệp (hay người giám hộ)

SỔ ĐĂNG BỘ

NĂM HỌC: 2018-2019

STT Họ và tên học sinh
Nam 

nữ

Ngày 

tháng năm 

sinh

Nguyễn Thanh Bình - Nghỉ hưu

Phạm Thị Vân - Nội trợ

Nguyễn Văn Thành - Nghỉ hưu

Tô Thị Phương - Nhân viên

Đỗ Văn Trung - Công chức

Bùi Thị Huế - Giáo viên

Lê Sỹ Hồng - Đầu bếp

NguyễnThu Phương - Kế toán

Lê Hữu Thắng - Công an

Phạm Thị Kim Chi - Giáo viên

Vũ Thường Sơn - Kĩ sư

Lê Minh Thùy - Giáo viên

Nguyễn Đức Công - Lái xe

Phạm Mai Lin - Kế toán

Nguyễn Quốc Hưng - Kinh doanh

Trần Thị Hoài Minh - Giáo viên

Nguyễn Văn Hiếu - lái xe

Nguyễn Thanh Vân - Nhân viên

Nguyễn văn Du - công nhân

Hoàng Thị Tuyến - Tự do

Phặm Xuân Tăng - Công chức

Hoàng Thị Bích Nga - Nhân viên

Nguyễn Mạnh Thắng - Công nhân

Nguyễn Thị phương Chi - Giáo viên

Vũ Đình Hùng - Tự do

Vũ Thị Quỳnh - Tự do

Phạm Văn Uông - Bộ đội

Lê Thị Lan - Nội trợ

T3-K5B- Bãi CháyPhạm Lê Lan  Phương Nữ 19/10/2008
Hạ long- Quảng 

Ninh
Kinh

T2-K7- Bãi Cháy

Vũ Đình Đức  Phúc Nam 21/12/2008 Hồng Bàng- HP Kinh T10-K9B- Bãi Cháy

Nguyễn Khôi  Nguyên Nam 29/12/2008
Hạ long- Quảng 

Ninh
Kinh

T7-K6- Bãi Cháy

Phạm Minh  Ngọc Nữ 25/10/2008
Hạ long- Quảng 

Ninh
Kinh T2B-K9A

Nguyễn Chính  Nghĩa Nam 03/10/2008
Hạ long- Quảng 

Ninh
Kinh

T5-K9A- Bãi Cháy

Nguyễn Đức Anh  Minh Nam 25/09/2008
Hạ long- Quảng 

Ninh
Kinh T6B-K2- Bãi Cháy

Nguyễn Đức   Mạnh Nam 10/05/2008
Hạ long- Quảng 

Ninh
Kinh

T2-K7- Bãi Cháy

Nguyễn Tuấn  Long Nam 14/01/2008
Hạ long- Quảng 

Ninh
Kinh T8-K6- Bãi Cháy

Vũ Mai  Linh Nữ 09/12/2008
Hạ long- Quảng 

Ninh
Kinh

T5-K6- Bãi Cháy

Lê Hoàng  Linh Nữ 08/06/2008
Hạ long- Quảng 

Ninh
Kinh T5-K7- Bãi Cháy

Hồ Kiều  Linh Nữ 21/06/2008
Hạ long- Quảng 

Ninh
Kinh

T8-K6- Bãi Cháy

Đỗ Ngọc  Linh Nữ 30/04/2008
Hạ long- Quảng 

Ninh
Kinh T9-K9A- Bãi Cháy

Nguyễn Tô Quốc  Khánh Nam 16/05/2008
Hạ long- Quảng 

Ninh
Kinh

Nguyễn Đức  Khải Nam 15/12/2008
Hạ long- Quảng 

Ninh
Kinh T3-K7- Bãi Cháy



Nơi sinh (theo 

đúng khai sinh)

Dân tộc, con liệt 

sĩ, con thương 

binh (hạng)

Chỗ ở hiện tại

(ghi rõ tổ, khu phố, xã 

(Phường))

Họ và tên cha, mẹ. 

Nghề nghiệp (hay người giám hộ)

SỔ ĐĂNG BỘ

NĂM HỌC: 2018-2019

STT Họ và tên học sinh
Nam 

nữ

Ngày 

tháng năm 

sinh

Lê Đại Phúc - Cán bộ

Nguyễn Thị Thanh Hường - Nội trợ

Vũ Đức Long - Kĩ sư

Đặng Thị Hải Yến - Giáo viên

Vương Tuấn Anh - Công an

Đào Thanh Hương - Cán bộ

Dương Đức Ngọc - Kinh doanh

Mai Thị Uyên - Kinh doanh

Nguyễn Hồng Tinh - Công nhân

Nguyễn Thu Thủy - Nội trợ

Trần Việt Hùng - Bộ đội

Lê Minh Ngọc - Tự do

Bùi Văn Hải - Kinh doanh

Trần Thị Kim Nhung - Kinh doanh

Hoàng Quang Vinh - Kinh doanh

Trần Việt Hà - Giáo viên

Nguyễn Văn Kế - Công nhân

Nguyễn Thị Hồng - tự do

Phạm Ngọc Chiến - Nhân viên

Lê Phương - Nhân viên

Nguyễn Viết - Công chức

Phậm Thị  Minh Huế - Tự do

T1-K9A- Bãi Cháy

Nguyễn VIết Hưng Nam 17/02/2008
Hạ long- Quảng 

Ninh
Kinh T8 - K9- Bãi Cháy

Phạm Phương  Vy Nữ 07/05/2008
Hạ long- Quảng 

Ninh
Kinh

T12A-K4B-Hùng Thắng

Nguyễn Thị Tường  Vy Nữ 24/05/2008
Hạ long- Quảng 

Ninh
Kinh T7A-K9B- Bãi Cháy

Hoàng Sơn  Tùng Nam 01/04/2008
Hạ long- Quảng 

Ninh
Kinh

T5-K7- Bãi Cháy

Bùi Bá  Trọng Nam 25/01/2008
Hạ long- Quảng 

Ninh
Kinh Tổ 7-K8- Bãi Cháy

Trần Thuỳ  Trang Nữ 17/07/2008
Hạ long- Quảng 

Ninh
Kinh

T8-K9A- Bãi Cháy

Nguyễn Hải  Thảo Nữ 15/06/2008
Hạ long- Quảng 

Ninh
Kinh T1-K5B- Bãi Cháy

Dương Đức  Quý Nam 29/03/2008
Hạ long- Quảng 

Ninh
Kinh

T1-K6- Bãi Cháy

Vương Phú  Quang Nam 13/01/2008
Hạ long- Quảng 

Ninh
Kinh T2-K1-Hùng Thắng

Vũ Minh  Quân Nam 30/05/2008
Hạ long- Quảng 

Ninh
Kinh

Lê Minh  Quân Nam 04/05/2008 Móng Cái- QN Kinh T2B-K9- Bãi Cháy



Năm học Lớp Lý do Năm học Lớp Lý do Loại bằng Số hiệu Ngày cấp

18 - 19 5A1 Trúng tuyển

18 - 19 5A1 Trúng tuyển

18 - 19 5A1 Trúng tuyển

18 - 19 5A1 Trúng tuyển

18 - 19 5A1 Trúng tuyển

18 - 19 5A1 Trúng tuyển

18 - 19 5A1 Trúng tuyển

18 - 19 5A1 Trúng tuyển

18 - 19 5A1 Trúng tuyển

18 - 19 5A1 Trúng tuyển

18 - 19 5A1 Trúng tuyển

18 - 19 5A1 Trúng tuyển

18 - 19 5A1 Trúng tuyển

18 - 19 5A1 Trúng tuyển

Năng lực đặc biệt.

HS giỏi môn, cấp huyện (quận), tỉnh 

(hay quốc gia)

Được cấp bằngVào trường Ra trường



Năm học Lớp Lý do Năm học Lớp Lý do Loại bằng Số hiệu Ngày cấp

Năng lực đặc biệt.

HS giỏi môn, cấp huyện (quận), tỉnh 

(hay quốc gia)

Được cấp bằngVào trường Ra trường

18 - 19 5A1 Trúng tuyển

18 - 19 5A1 Trúng tuyển

18 - 19 5A1 Trúng tuyển

18 - 19 5A1 Trúng tuyển

18 - 19 5A1 Trúng tuyển

18 - 19 5A1 Trúng tuyển

18 - 19 5A1 Trúng tuyển

18 - 19 5A1 Trúng tuyển

18 - 19 5A1 Trúng tuyển

18 - 19 5A1 Trúng tuyển

18 - 19 5A1 Trúng tuyển

18 - 19 5A1 Trúng tuyển

18 - 19 5A1 Trúng tuyển

18 - 19 5A1 Trúng tuyển



Năm học Lớp Lý do Năm học Lớp Lý do Loại bằng Số hiệu Ngày cấp

Năng lực đặc biệt.

HS giỏi môn, cấp huyện (quận), tỉnh 

(hay quốc gia)

Được cấp bằngVào trường Ra trường

18 - 19 5A1 Trúng tuyển

18 - 19 5A1 Trúng tuyển

18 - 19 5A1 Trúng tuyển

18 - 19 5A1 Trúng tuyển

18 - 19 5A1 Trúng tuyển

18 - 19 5A1 Trúng tuyển

18 - 19 5A1 Trúng tuyển

18 - 19 5A1 Trúng tuyển

18 - 19 5A1 Trúng tuyển

18 - 19 5A2 Trúng tuyển

18 - 19 5A2 Trúng tuyển

18 - 19 5A2 Trúng tuyển

18 - 19 5A2 Trúng tuyển

18 - 19 5A2 Trúng tuyển



Năm học Lớp Lý do Năm học Lớp Lý do Loại bằng Số hiệu Ngày cấp

Năng lực đặc biệt.

HS giỏi môn, cấp huyện (quận), tỉnh 

(hay quốc gia)

Được cấp bằngVào trường Ra trường

18 - 19 5A2 Trúng tuyển

18 - 19 5A2 Trúng tuyển

18 - 19 5A2 Trúng tuyển

18 - 19 5A2 Trúng tuyển

18 - 19 5A2 Trúng tuyển

18 - 19 5A2 Trúng tuyển

18 - 19 5A2 Trúng tuyển

18 - 19 5A2 Trúng tuyển

18 - 19 5A2 Trúng tuyển

18 - 19 5A2 Trúng tuyển

18 - 19 5A2 Trúng tuyển

18 - 19 5A2 Trúng tuyển

18 - 19 5A2 Trúng tuyển

18 - 19 5A2 Trúng tuyển



Năm học Lớp Lý do Năm học Lớp Lý do Loại bằng Số hiệu Ngày cấp

Năng lực đặc biệt.

HS giỏi môn, cấp huyện (quận), tỉnh 

(hay quốc gia)

Được cấp bằngVào trường Ra trường

18 - 19 5A2 Trúng tuyển

18 - 19 5A2 Trúng tuyển

18 - 19 5A2 Trúng tuyển

18 - 19 5A2 Trúng tuyển

18 - 19 5A2 Trúng tuyển

18 - 19 5A2 Trúng tuyển

18 - 19 5A2 Trúng tuyển

18 - 19 5A2 Trúng tuyển

18 - 19 5A2 Trúng tuyển

18 - 19 5A2 Trúng tuyển

18 - 19 5A2 Trúng tuyển

18 - 19 5A2 Trúng tuyển

18 - 19 5A2 Trúng tuyển

18 - 19 5A2 Trúng tuyển



Năm học Lớp Lý do Năm học Lớp Lý do Loại bằng Số hiệu Ngày cấp

Năng lực đặc biệt.

HS giỏi môn, cấp huyện (quận), tỉnh 

(hay quốc gia)

Được cấp bằngVào trường Ra trường

18 - 19 5A2 Trúng tuyển

18 - 19 5A2 Trúng tuyển

18 - 19 5A2 Trúng tuyển

18 - 19 5A2 Trúng tuyển

18 - 19 5A2 Chuyển đến

18 - 19 5A2 Trúng tuyển

18 - 19 5A3 Trúng tuyển

18 - 19 5A3 Trúng tuyển

18 - 19 5A3 Trúng tuyển

18 - 19 5A3 Trúng tuyển

18 - 19 5A3 Trúng tuyển

18 - 19 5A3 Trúng tuyển

18 - 19 5A3 Trúng tuyển

18 - 19 5A3 Trúng tuyển



Năm học Lớp Lý do Năm học Lớp Lý do Loại bằng Số hiệu Ngày cấp

Năng lực đặc biệt.

HS giỏi môn, cấp huyện (quận), tỉnh 

(hay quốc gia)

Được cấp bằngVào trường Ra trường

18 - 19 5A3 Trúng tuyển

18 - 19 5A3 Trúng tuyển

18 - 19 5A3 Trúng tuyển

18 - 19 5A3 Trúng tuyển

18 - 19 5A3 Trúng tuyển

18 - 19 5A3 Trúng tuyển

18 - 19 5A3 Trúng tuyển

18 - 19 5A3 Trúng tuyển

18 - 19 5A3 Trúng tuyển

18 - 19 5A3 Trúng tuyển

18 - 19 5A3 Trúng tuyển

18 - 19 5A3 Trúng tuyển

18 - 19 5A3 Trúng tuyển

18 - 19 5A3 Trúng tuyển



Năm học Lớp Lý do Năm học Lớp Lý do Loại bằng Số hiệu Ngày cấp

Năng lực đặc biệt.

HS giỏi môn, cấp huyện (quận), tỉnh 

(hay quốc gia)

Được cấp bằngVào trường Ra trường

18 - 19 5A3 Trúng tuyển

18 - 19 5A3 Trúng tuyển

18 - 19 5A3 Trúng tuyển

18 - 19 5A3 Trúng tuyển

18 - 19 5A3 Trúng tuyển

18 - 19 5A3 Trúng tuyển

18 - 19 5A3 Trúng tuyển

18 - 19 5A3 Trúng tuyển

18 - 19 5A3 Trúng tuyển

18 - 19 5A3 Trúng tuyển

18 - 19 5A3 Trúng tuyển

18 - 19 5A3 Trúng tuyển

18 - 19 5A3 Trúng tuyển

18 - 19 5A3 Trúng tuyển



Năm học Lớp Lý do Năm học Lớp Lý do Loại bằng Số hiệu Ngày cấp

Năng lực đặc biệt.

HS giỏi môn, cấp huyện (quận), tỉnh 

(hay quốc gia)

Được cấp bằngVào trường Ra trường

18 - 19 5A3 Trúng tuyển

18 - 19 5A3 Trúng tuyển

18 - 19 5A3 Trúng tuyển

18 - 19 5A3 Trúng tuyển

18 - 19 5A3 Trúng tuyển

18 - 19 5A3 Trúng tuyển

18 - 19 5A4 Trúng tuyển

18 - 19 5A4 Trúng tuyển

18 - 19 5A4 Trúng tuyển

18 - 19 5A4 Trúng tuyển

18 - 19 5A4 Trúng tuyển

18 - 19 5A4 Trúng tuyển

18 - 19 5A4 Trúng tuyển

18 - 19 5A4 Trúng tuyển



Năm học Lớp Lý do Năm học Lớp Lý do Loại bằng Số hiệu Ngày cấp

Năng lực đặc biệt.

HS giỏi môn, cấp huyện (quận), tỉnh 

(hay quốc gia)

Được cấp bằngVào trường Ra trường

18 - 19 5A4 Trúng tuyển

18 - 19 5A4 Trúng tuyển

18 - 19 5A4 Trúng tuyển

18 - 19 5A4 Trúng tuyển

18 - 19 5A4 Trúng tuyển

18 - 19 5A4 Trúng tuyển

18 - 19 5A4 Trúng tuyển

18 - 19 5A4 Trúng tuyển

18 - 19 5A4 Trúng tuyển

18 - 19 5A4 Trúng tuyển

18 - 19 5A4 Trúng tuyển

18 - 19 5A4 Trúng tuyển

18 - 19 5A4 Trúng tuyển

18 - 19 5A4 Trúng tuyển



Năm học Lớp Lý do Năm học Lớp Lý do Loại bằng Số hiệu Ngày cấp

Năng lực đặc biệt.

HS giỏi môn, cấp huyện (quận), tỉnh 

(hay quốc gia)

Được cấp bằngVào trường Ra trường

18 - 19 5A4 Trúng tuyển

18 - 19 5A4 Trúng tuyển

18 - 19 5A4 Trúng tuyển

18 - 19 5A4 Trúng tuyển

18 - 19 5A4 Trúng tuyển

18 - 19 5A4 Trúng tuyển

18 - 19 5A4 Trúng tuyển

18 - 19 5A4 Trúng tuyển

18 - 19 5A4 Trúng tuyển

18 - 19 5A4 Trúng tuyển

18 - 19 5A4 Trúng tuyển

18 - 19 5A4 Trúng tuyển

18 - 19 5A4 Trúng tuyển

18 - 19 5A4 Trúng tuyển



Năm học Lớp Lý do Năm học Lớp Lý do Loại bằng Số hiệu Ngày cấp

Năng lực đặc biệt.

HS giỏi môn, cấp huyện (quận), tỉnh 

(hay quốc gia)

Được cấp bằngVào trường Ra trường

18 - 19 5A4 Trúng tuyển

18 - 19 5A4 Trúng tuyển

18 - 19 5A4 Trúng tuyển

18 - 19 5A4 Trúng tuyển

18 - 19 5A4 Trúng tuyển

18 - 19 5A4 Trúng tuyển

18 - 19 5A4 Trúng tuyển

18 - 19 5A4 Trúng tuyển

18 - 19 5A4 Trúng tuyển

18 - 19 5A5 Trúng tuyển

18 - 19 5A5 Trúng tuyển

18 - 19 5A5 Trúng tuyển

18 - 19 5A5 Trúng tuyển

18 - 19 5A5 Trúng tuyển



Năm học Lớp Lý do Năm học Lớp Lý do Loại bằng Số hiệu Ngày cấp

Năng lực đặc biệt.

HS giỏi môn, cấp huyện (quận), tỉnh 

(hay quốc gia)

Được cấp bằngVào trường Ra trường

18 - 19 5A5 Trúng tuyển

18 - 19 5A5 Trúng tuyển

18 - 19 5A5 Trúng tuyển

18 - 19 5A5 Trúng tuyển

18 - 19 5A5 Trúng tuyển

18 - 19 5A5 Trúng tuyển

18 - 19 5A5 Trúng tuyển

18 - 19 5A5 Trúng tuyển

18 - 19 5A5 Trúng tuyển

18 - 19 5A5 Trúng tuyển

18 - 19 5A5 Trúng tuyển

18 - 19 5A5 Trúng tuyển

18 - 19 5A5 Trúng tuyển

18 - 19 5A5 Trúng tuyển



Năm học Lớp Lý do Năm học Lớp Lý do Loại bằng Số hiệu Ngày cấp

Năng lực đặc biệt.

HS giỏi môn, cấp huyện (quận), tỉnh 

(hay quốc gia)

Được cấp bằngVào trường Ra trường

18 - 19 5A5 Trúng tuyển

18 - 19 5A5 Trúng tuyển

18 - 19 5A5 Trúng tuyển

18 - 19 5A5 Trúng tuyển

18 - 19 5A5 Trúng tuyển

18 - 19 5A5 Trúng tuyển

18 - 19 5A5 Trúng tuyển

18 - 19 5A5 Trúng tuyển

18 - 19 5A5 Trúng tuyển

18 - 19 5A5 Trúng tuyển

18 - 19 5A5 Trúng tuyển

18 - 19 5A5 Trúng tuyển

18 - 19 5A5 Trúng tuyển

18 - 19 5A5 Trúng tuyển



Năm học Lớp Lý do Năm học Lớp Lý do Loại bằng Số hiệu Ngày cấp

Năng lực đặc biệt.

HS giỏi môn, cấp huyện (quận), tỉnh 

(hay quốc gia)

Được cấp bằngVào trường Ra trường

18 - 19 5A5 Trúng tuyển

18 - 19 5A5 Trúng tuyển

18 - 19 5A5 Trúng tuyển

18 - 19 5A5 Chuyển đến

18 - 19 5A6 Trúng tuyển

18 - 19 5A6 Trúng tuyển

18 - 19 5A6 Trúng tuyển

18 - 19 5A6 Trúng tuyển

18 - 19 5A6 Trúng tuyển

18 - 19 5A6 Trúng tuyển

18 - 19 5A6 Trúng tuyển

18 - 19 5A6 Trúng tuyển

18 - 19 5A6 Trúng tuyển

18 - 19 5A6 Trúng tuyển



Năm học Lớp Lý do Năm học Lớp Lý do Loại bằng Số hiệu Ngày cấp

Năng lực đặc biệt.

HS giỏi môn, cấp huyện (quận), tỉnh 

(hay quốc gia)

Được cấp bằngVào trường Ra trường

18 - 19 5A6 Trúng tuyển

18 - 19 5A6 Trúng tuyển

18 - 19 5A6 Trúng tuyển

18 - 19 5A6 Trúng tuyển

18 - 19 5A6 Trúng tuyển

18 - 19 5A6 Trúng tuyển

18 - 19 5A6 Trúng tuyển

18 - 19 5A6 Trúng tuyển

18 - 19 5A6 Trúng tuyển

18 - 19 5A6 Trúng tuyển

18 - 19 5A6 Trúng tuyển

18 - 19 5A6 Trúng tuyển

18 - 19 5A6 Trúng tuyển

18 - 19 5A6 Trúng tuyển



Năm học Lớp Lý do Năm học Lớp Lý do Loại bằng Số hiệu Ngày cấp

Năng lực đặc biệt.

HS giỏi môn, cấp huyện (quận), tỉnh 

(hay quốc gia)

Được cấp bằngVào trường Ra trường

18 - 19 5A6 Trúng tuyển

18 - 19 5A6 Trúng tuyển

18 - 19 5A6 Trúng tuyển

18 - 19 5A6 Trúng tuyển

18 - 19 5A6 Trúng tuyển

18 - 19 5A6 Trúng tuyển

18 - 19 5A6 Trúng tuyển

18 - 19 5A6 Trúng tuyển

18 - 19 5A6 Trúng tuyển

18 - 19 5A6 Trúng tuyển

18 - 19 5A6 Trúng tuyển

18 - 19 5A6 Trúng tuyển

18 - 19 5A6 Trúng tuyển

18 - 19 5A6 Trúng tuyển



Năm học Lớp Lý do Năm học Lớp Lý do Loại bằng Số hiệu Ngày cấp

Năng lực đặc biệt.

HS giỏi môn, cấp huyện (quận), tỉnh 

(hay quốc gia)

Được cấp bằngVào trường Ra trường

18 - 19 5A6 Trúng tuyển

18 - 19 5A6 Trúng tuyển

18 - 19 5A7 Trúng tuyển

18 - 19 5A7 Trúng tuyển

18 - 19 5A7 Trúng tuyển

18 - 19 5A7 Trúng tuyển

18 - 19 5A7 Trúng tuyển

18 - 19 5A7 Trúng tuyển

18 - 19 5A7 Trúng tuyển

18 - 19 5A7 Trúng tuyển

18 - 19 5A7 Trúng tuyển

18 - 19 5A7 Trúng tuyển

18 - 19 5A7 Trúng tuyển

18 - 19 5A7 Trúng tuyển



Năm học Lớp Lý do Năm học Lớp Lý do Loại bằng Số hiệu Ngày cấp

Năng lực đặc biệt.

HS giỏi môn, cấp huyện (quận), tỉnh 

(hay quốc gia)

Được cấp bằngVào trường Ra trường

18 - 19 5A7 Trúng tuyển

18 - 19 5A7 Trúng tuyển

18 - 19 5A7 Trúng tuyển

18 - 19 5A7 Trúng tuyển

18 - 19 5A7 Trúng tuyển

18 - 19 5A7 Trúng tuyển

18 - 19 5A7 Trúng tuyển

18 - 19 5A7 Trúng tuyển

18 - 19 5A7 Trúng tuyển

18 - 19 5A7 Trúng tuyển

18 - 19 5A7 Trúng tuyển

18 - 19 5A7 Trúng tuyển

18 - 19 5A7 Trúng tuyển

18 - 19 5A7 Trúng tuyển



Năm học Lớp Lý do Năm học Lớp Lý do Loại bằng Số hiệu Ngày cấp

Năng lực đặc biệt.

HS giỏi môn, cấp huyện (quận), tỉnh 

(hay quốc gia)

Được cấp bằngVào trường Ra trường

18 - 19 5A7 Trúng tuyển

18 - 19 5A7 Trúng tuyển

18 - 19 5A7 Trúng tuyển

18 - 19 5A7 Trúng tuyển

18 - 19 5A7 Trúng tuyển

18 - 19 5A7 Trúng tuyển

18 - 19 5A7 Trúng tuyển

18 - 19 5A7 Trúng tuyển

18 - 19 5A7 Trúng tuyển

18 - 19 5A7 Trúng tuyển

18 - 19 5A7 Trúng tuyển

18 - 19 5A8 Trúng tuyển

18 - 19 5A8 Trúng tuyển

18 - 19 5A8 Trúng tuyển



Năm học Lớp Lý do Năm học Lớp Lý do Loại bằng Số hiệu Ngày cấp

Năng lực đặc biệt.

HS giỏi môn, cấp huyện (quận), tỉnh 

(hay quốc gia)

Được cấp bằngVào trường Ra trường

18 - 19 5A8 Trúng tuyển 18 - 19 5 Chuyển trường

18 - 19 5A8 Trúng tuyển

18 - 19 5A8 Trúng tuyển

18 - 19 5A8 Trúng tuyển

18 - 19 5A8 Trúng tuyển

18 - 19 5A8 Trúng tuyển

18 - 19 5A8 Trúng tuyển

18 - 19 5A8 Trúng tuyển

18 - 19 5A8 Trúng tuyển

18 - 19 5A8 Trúng tuyển

18 - 19 5A8 Trúng tuyển

18 - 19 5A8 Trúng tuyển

18 - 19 5A8 Trúng tuyển

18 - 19 5A8 Trúng tuyển



Năm học Lớp Lý do Năm học Lớp Lý do Loại bằng Số hiệu Ngày cấp

Năng lực đặc biệt.

HS giỏi môn, cấp huyện (quận), tỉnh 

(hay quốc gia)

Được cấp bằngVào trường Ra trường

18 - 19 5A8 Trúng tuyển

18 - 19 5A8 Trúng tuyển

18 - 19 5A8 Trúng tuyển

18 - 19 5A8 Trúng tuyển

18 - 19 5A8 Trúng tuyển

18 - 19 5A8 Trúng tuyển

18 - 19 5A8 Trúng tuyển

18 - 19 5A8 Trúng tuyển

18 - 19 5A8 Trúng tuyển

18 - 19 5A8 Trúng tuyển

18 - 19 5A8 Trúng tuyển

18 - 19 5A8 Trúng tuyển

18 - 19 5A8 Trúng tuyển

18 - 19 5A8 Trúng tuyển



Năm học Lớp Lý do Năm học Lớp Lý do Loại bằng Số hiệu Ngày cấp

Năng lực đặc biệt.

HS giỏi môn, cấp huyện (quận), tỉnh 

(hay quốc gia)

Được cấp bằngVào trường Ra trường

18 - 19 5A8 Trúng tuyển

18 - 19 5A8 Trúng tuyển

18 - 19 5A8 Trúng tuyển

18 - 19 5A8 Trúng tuyển

18 - 19 5A8 Trúng tuyển

18 - 19 5A8 Trúng tuyển

18 - 19 5A8 Chuyển đến

18 - 19 5A8 Trúng tuyển

18 - 19 5A8 Trúng tuyển

18 - 19 5A8 Trúng tuyển

18 - 19 5A9 Trúng tuyển

18 - 19 5A9 Trúng tuyển

18 - 19 5A9 Trúng tuyển

18 - 19 5A9 Trúng tuyển



Năm học Lớp Lý do Năm học Lớp Lý do Loại bằng Số hiệu Ngày cấp

Năng lực đặc biệt.

HS giỏi môn, cấp huyện (quận), tỉnh 

(hay quốc gia)

Được cấp bằngVào trường Ra trường

18 - 19 5A9 Trúng tuyển

18 - 19 5A9 Trúng tuyển

18 - 19 5A9 Trúng tuyển

18 - 19 5A9 Trúng tuyển

18 - 19 5A9 Trúng tuyển

18 - 19 5A9 Trúng tuyển

18 - 19 5A9 Trúng tuyển

18 - 19 5A9 Trúng tuyển

18 - 19 5A9 Trúng tuyển

18 - 19 5A9 Trúng tuyển

18 - 19 5A9 Trúng tuyển

18 - 19 5A9 Trúng tuyển

18 - 19 5A9 Trúng tuyển

18 - 19 5A9 Trúng tuyển



Năm học Lớp Lý do Năm học Lớp Lý do Loại bằng Số hiệu Ngày cấp

Năng lực đặc biệt.

HS giỏi môn, cấp huyện (quận), tỉnh 

(hay quốc gia)

Được cấp bằngVào trường Ra trường

18 - 19 5A9 Trúng tuyển

18 - 19 5A9 Trúng tuyển

18 - 19 5A9 Trúng tuyển

18 - 19 5A9 Trúng tuyển

18 - 19 5A9 Trúng tuyển

18 - 19 5A9 Trúng tuyển

18 - 19 5A9 Trúng tuyển

18 - 19 5A9 Trúng tuyển

18 - 19 5A9 Trúng tuyển

18 - 19 5A9 Trúng tuyển

18 - 19 5A9 Trúng tuyển

18 - 19 5A9 Trúng tuyển

18 - 19 5A9 Trúng tuyển

18 - 19 5A9 Trúng tuyển



Năm học Lớp Lý do Năm học Lớp Lý do Loại bằng Số hiệu Ngày cấp

Năng lực đặc biệt.

HS giỏi môn, cấp huyện (quận), tỉnh 

(hay quốc gia)

Được cấp bằngVào trường Ra trường

18 - 19 5A9 Trúng tuyển

18 - 19 5A9 Trúng tuyển

18 - 19 5A9 Trúng tuyển

18 - 19 5A9 Trúng tuyển

18 - 19 5A9 Trúng tuyển

18 - 19 5A9 Trúng tuyển

18 - 19 5A9 Trúng tuyển

18 - 19 5A9 Trúng tuyển

18 - 19 5A9 Trúng tuyển

18 - 19 5A9 Trúng tuyển

18 - 19 5A9 Trúng tuyển


